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THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT
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THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỀ ÁN

	Tên dự án
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành công thương tỉnh Đồng Nai

	Chủ đầu tư
	Sở Công thương tỉnh Đồng Nai

	Địa điểm đầu tư
	Số 2 Nguyễn Văn Trị, Biên Hoà, Đồng Nai

	Mục tiêu đầu tư
	- Ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước của ngành công thương trong công tác lưu trữ, tra cứu thông tin, dữ liệu; làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hệ thống phần mềm, cập nhật CSDL ngành công thương; CSDL các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; CSDL lĩnh vực thương mại nội địa; CSDL quản lý thị trường; CSDL lĩnh vực công nghiệp; CSDL thông tin các dự án, quy hoạch ngành theo quy định


	Nguồn vốn
	Ngân sách nhà nước 


	Tổng mức đầu tư 
	2.473.205.000đ

	Thời điểm đầu tư
	2016 – 2017

	Hình thức đầu tư
	Đầu tư mới

	Đơn vị tư vấn 
	Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai


PHẦN 1. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Căn cứ pháp lý 
Dự án được xây dựng dựa trên định hướng về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ chính trị, các chỉ thị Thủ tướng Chính phủ cùng các quyết định của Bộ Công thương về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Công thương tỉnh thông qua các quyết định và chỉ thị sau:

· Chỉ thị 58CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

· Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 29/06/2006;

· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
· Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

· Nghị quyết số: 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

· Nghị định số: 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

· Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

· Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
· Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ban hành ngày 08/09/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

· Quyết định số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ TTTT Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
· Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nếu thấy phù hợp

· Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

· Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

· Căn cứ Kế hoạch số 3899/KH-UBND, ngày 10/6/2011, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;

· Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 21/05/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

· Quyết định 3151/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương triển khai Dự án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê
· Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công thương : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại

· Quyết định số 7637/QĐ-BCT ban hành ngày 12/12/2012 của Bộ Công thương : Về việc ban hành Hệ thống giải thích khái niệm, nôi dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.

· Thông tư 20/2012/TT-BCT ngày 20/07/2012 Quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

· Quyết định 4347/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phê duyệt đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê ngành Công thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”
· Căn cứ vào hiện trạng và xuất phát từ nhu cầu thực tế của Sở Công thương về xây dựng “Cơ sở dữ liệu ngành công thương tỉnh Đồng Nai” phục vụ tích cực cho công tác thống kê ngành tại Sở và đáp ứng cho các đối tượng khác trong công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách đầu tư, phát triển vào công nghiệp- thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

II. Sự cần thiết 


Việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử của các cơ quan quản lý như Sở, Bộ, ngành tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực. Cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực triển khai xây dựng hướng tới hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính, tạo một bước đột phá khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội bởi vì:

- Cơ sở dữ liệu được dùng chung, chia sẻ sử dụng thuận tiện, hệ thống thông tin phù hợp với yêu cầu quản lý;

- Cơ sở dữ liệu ổn định, nhất quán, dữ liệu được dùng chung cho nhiều mục đích khác nhau;

- Phục vụ công tác tra cứu và phân tích theo nhiều chiều, chuyên ngành có mức độ thông tin chi tiết;

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương với mục đích là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành về công nghiệp, thương mại để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương; phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định xây dựng chính sách đầu tư, phát triển về công nghiệp thương mại của tỉnh và công tác học tập, nghiên cứu của các đối tượng dùng tin; cung cấp thông tin kinh tế công nghiệp và thương mại cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; phục vụ các hoạt động hợp tác đầu tư và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Tỉnh. Thông tin từ “kho” Cơ sở dữ liệu này được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau như: Báo cáo Bộ Công Thương, Tổng cục Thống kê, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, các Sở, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố, thông tin từ phiếu khảo sát các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Đối với công tác phục vụ điều hành quản lý Nhà nước, thông tin về công nghiệp và thương mại là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong tỉnh, trong nước cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, việc lập Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết, hoàn toàn phù hợp với định hướng về phát triển công nghệ thông tin và từng bước hiện đại hóa hệ thống công tác quản lý thống kê ngành. 

Cơ cấu thông tin tổng hợp, kết xuất nhanh chóng, dễ dàng theo nhiều tiêu chí khác nhau (ngành hàng, sản phẩm, theo khu vực địa bàn, thành phần kinh tế…). Cơ sở dữ liệu giúp cho các đối tượng sử dụng có sẵn nguồn thông tin đầy đủ, có liên kết với nhau, đã chuẩn hóa phục vụ làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển vv… Xét thấy việc đưa cơ sở dữ liệu thống kê ngành Công Thương vào sử dụng đem lại rất nhiều lợi ích, thiết thực, hiệu quả.
III. Mục tiêu 

1. Mục tiêu tổng quát.
Hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành Công Thương thống nhất, thông suốt và hiệu quả; đáp ứng đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin thống kê, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình ngành công thương phục vụ các cơ quan quản lý của Tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.

2. Mục tiêu cụ thể

· Tăng cường công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê ngành công thương tại Sở Công Thương.

· Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê.

· Hiện đại hóa công tác cập nhật, thống kê, lưu trữ thông tin, dữ liệu;

· Đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu về ngành và hỗ trợ việc quản lý nhà nước của Sở Công Thương 

· Ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước của ngành công thương trong công tác lưu trữ, tra cứu thông tin, dữ liệu; làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

· Xây dựng giải pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn hệ thống và xử lý sự cố phát sinh. 

3. Yêu cầu 
· Xây dựng phần mềm, cập nhật CSDL ngành công thương trong đó: 
+ CSDL lĩnh vực công nghiệp gồm (Chỉ số sản xuất công nghiệp theo ngành cấp 1, 2; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế; giá so sánh theo thành phần, theo ngành); Thống kê Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu; Thống kê năng lực sản xuất (thực tế, thiết kế) và năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp; Thống kê báo cáo kinh phí khuyến công; Thống kê báo cáo kết quả công tác khuyến công theo nguồn và theo từng nội dung đào tạo, hội thảo, trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc kỹ thuật tiên tiến..., thống kê báo cáo tình hình cụm công nghiệp; Báo cáo thống kê GDP công nghiệp trên địa bàn tỉnh qua các năm (theo giá thực tế, giá so sánh)
+ CSDL lĩnh vực thương mại gồm: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ theo ngành, theo thành phần kinh tế; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa theo thành phần kinh tế; Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa theo thành phần kinh tế; Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu; Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh từng tháng phân theo thị trường- mặt hàng; Thống kê số lượng chợ theo địa bàn huyện, TX, TP, theo hạng chợ; Thống kê báo cáo  đầu tư - phát triển – quản lý chợ theo khu vực; theo hạng chợ; xây dựng mới; cải tạo, nâng cấp...; Báo cáo thống kê số lượng siêu thị, trung tâm thương mại theo theo địa bàn, theo hạng, theo loại hình kinh tế. Thống kê báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử phân theo ngành và loại hình kinh tế; Báo cáo thống kê tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước hàng năm; Thống kê chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ theo 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ; Báo cáo thống kê GDP thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh qua các năm (theo giá thực tế, giá so sánh)
+ CSDL lĩnh vực quản lý thị trường: số vụ kiểm tra; số vụ xử lý (theo từng lĩnh vực: hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá, vi phạm trong kinh doanh, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm); số tiền thu phạt trong kỳ (phạt hành chính, bán hàng tịch thu)
· Xây dựng và áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại tỉnh Đồng Nai đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ Công Thương và hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

· Hình thành hệ thống thông tin thống kê công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

· Hệ thống cơ sở dữ liệu được phân loại, sắp xếp theo từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực cụ thể nhằm đáp ứng thường xuyên, kịp thời yêu cầu của công quản lý. 

· Hệ thống cơ sở dữ liệu được cập nhật, rà soát, chuẩn hoá kịp thời, thường xuyên. Là cơ sở chính xác, tin cậy trong việc tra cứu thông tin công nghiệp- thương mại trên địa bàn tỉnh.

4. Quy mô dự án
Dự án được triển khai đồng bộ tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương và phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đồng Nai, liên quan đến việc cập nhật và khai thác CSDL ngành công thương. Đồng thời được thực hiện (đáp ứng) đối với các tổ chức trong tỉnh và ngoài tỉnh có nhu cầu khai thác thông tin, số liệu thống kê về công nghiệp và thương mại của tỉnh. 
Việc khai thác số liệu thống kê được thể hiện trên nền tảng internet và việc cập nhật dữ liệu trực tuyến sau khi số liệu đã được xét duyệt. Đồng thời thông tin cung cấp được phân quyền cho từng nhóm đối tượng khai thác và từng trường hợp được công khai trên Internet.

Các phòng, đơn vị chủ trì việc thu thập, cập nhật và kiểm soát thông tin bao gồm: 

· Phòng KHTC, Phòng QLCN, Phòng QLĐN, Phòng Kỹ thuật – ATMT, Phòng QLTM;

· Trung tâm XTTM; Trung tâm Khuyến công;
· Chi cục QLTT tỉnh; 

· Phòng KT/KTHT các huyện, TX, TP

Nguồn thông tin dữ liệu được khai thác từ các cơ quan, đơn vị: 

· Bộ Công Thương (các cục, vụ, viện)
· Tổng cục Thống kê

· Cục Thống kê tỉnh
· Cục Hải quan tỉnh
· UBND các huyện, TX Long Khánh, TP Biên Hòa

· Phòng KT/KTHT các huyện, TX Long Khánh, TP Biên Hòa
· Chi cục Quản lý thị trường
· Khảo sát điều tra chuyên ngành
· Từ các nguồn thông tin hợp pháp khác

PHẦN 2. 
THỰC TRẠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

I. Thực trạng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công thương Đồng Nai
Hiện nay, hầu hết các dữ liệu thống kê công nghiệp- thương mại của Sở Công Thương Đồng Nai chưa có hệ thống quản lý tập trung, mà chủ yếu quản lý thông qua hệ lưu trữ bằng văn bản báo cáo tổng hợp định kỳ, báo cáo chuyên đề, phụ lục số liệu các quy hoạch, chương trình, đề án và lưu trữ bằng files word, excel đơn thuần trên nhiều máy tính. 

Do đó, dữ liệu thống kê công nghiệp- thương mại còn thiếu và nhiều bất cập như: không đầy đủ theo thời kỳ, theo địa bàn nghiên cứu; không đầy đủ số liệu của các chỉ tiêu trong biểu..vv. Biểu số liệu chủ yếu là các biểu tổng hợp đóng, chưa quản lý được dữ liệu thống kê từ cơ sở một cách liên tục, đồng bộ, thống nhất; báo cáo đánh giá phân tích thường sơ sài do thiếu thông tin số liệu thống kê. Việc kết nối, so sánh, rà soát, truy xuất thông tin chi tiết rất chậm do phải thao tác, tính toán thủ công trên máy, chưa đáp ứng tốt theo yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo TU, UBND tỉnh và của Bộ Công Thương.

Nhìn nhận khách quan, thực tế những hạn chế, bất cấp trên. Năm 2013, Sở Công Thương Đồng Nai đã nghiên cứu, tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. Trong nội dung Đề án được phê duyệt, có xác định việc hình thành bộ phận thống kê tổng hợp (về số lượng nhân sự, về đề xuất cơ chế chính sách, về công tác đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng) và việc thu thập, xây dựng các dữ liệu công nghiệp- thương mại được phân công cho bộ phận thống kê tổng hợp thuộc Phòng Kế hoạch- Tài chính của Sở Công Thương nhằm từng bước khắc phục những bất cập trên và củng cố công tác thống kê cũng như hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành.
II. Thực trạng phương pháp thu thập các chỉ tiêu, biểu mẫu về công nghiệp, thương mại
1. Về các chỉ tiêu thống kê công nghiệp, thương mại

Căn cứ quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Sở Công Thương có trách nhiệm thu thập, tổng hợp 03 chỉ tiêu: Số lượng chợ; Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại, năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp; Trong đó:
- Chỉ tiêu số lượng chợ; số lượng siêu thị, trung tâm thương mại được thu thập, tổng hợp từ các địa phương cấp huyện (đầu mối là các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng). Được quy định tại các biểu báo cáo thống kê số: 04/SCT-BCT; 05/SCT-BCT và 06/SCT-BCT của Thông tư 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương (báo cáo 01 năm/lần vào ngày 15/3 năm sau kỳ báo cáo).

- Chỉ tiêu năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp được thu thập, tổng hợp từ điều tra các doanh nghiệp có sản xuất sản phẩm công nghiệp theo phương án điều tra, lập danh sách của Bộ Công Thương. Trong đó Sở Công Thương lập danh sách và điều tra; sau đó hoàn thiện phiếu điều tra và gửi về Bộ Công Thương tổng hợp, công bố kết quả điều tra.

- Căn cứ Chương trình công tác hàng năm của Ngành công thương. Sở Công Thương Đồng Nai Việc thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin thống kê được thực hiện theo phương pháp thống kê hiện hành: 

2. Về các biểu mẫu thống kê công nghiệp- thương mại
Hiện Sở Công Thương đang triển khai thực hiện hệ thống biểu mẫu thống kê theo quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương gồm 11 biểu báo cáo, trong đó: 

- 04 biểu (từ biểu 01 đến biểu 04 báo cáo tình hình công nghiệp - thương mại tháng, quý, năm). Nguồn số liệu thu thập từ Cục Thống kê tỉnh cung cấp. Phân công Phòng Kế hoạch- Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo. Các biểu này bao gồm các chỉ tiêu số liệu tổng hợp như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh và giá thực tế; Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ; Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ..vv. được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu của ngành thống kê cung cấp; kết hợp với các thông tin qua việc khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp; diễn biến giá cả thị trường hàng hóa trong nước và thế giới.

- 07 biểu còn lại (từ biểu 05 đến biểu 11: Báo cáo số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử; Báo cáo kinh phí khuyến công; Báo cáo kết quả công tác khuyến công; Báo cáo Cụm công nghiệp). Nguồn số liệu thu thập từ các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện cung cấp. Phân công các phòng, đơn vị: Quản lý thương mại; Quản lý công nghiệp; Quản lý thị trường; Trung tâm Khuyến công; Trung tâm xúc tiến thương mại tổng hợp, gửi báo cáo trực tiếp về các vụ, cục của Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, đồng thời gửi Phòng Kế hoạch- tài chính theo dõi. Các biểu này bao gồm các chỉ tiêu, số liệu chuyên ngành như: số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đơn vị có giao dịch thương mại điện tử, số lượng cụm công nghiệp, tỉ lệ hộ có điện, biến động giá cả thị trường..vv. được thu thập và tổng hợp theo từng bộ phận nghiệp vụ chuyên môn của ngành, nguồn thông tin lấy từ báo cáo của cấp cơ sở (doanh nghiệp, Phòng kinh tế/KTHT); kết hợp với khảo sát, đánh giá thực tế từng địa bàn, từng đơn vị điều tra, khảo sát.
III. Thực trạng công tác thống kê và nhân lực thống kê ngành công thương
Triển khai Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020”. Sở Công Thương Đồng Nai đã xác định rõ vai trò của công tác thống kê ngành công thương từ đó hình thành và xác định vị trí việc làm của cán bộ làm công tác thống kê, tổng hợp chuyên ngành. Cụ thể:

- Năm 2014, đã xác định, bổ sung nhiệm vụ thống kê tổng hợp vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch- Tài chính (Sở Công Thương) với biên chế gồm 02 công chức đảm nhiệm; còn lại đa số cán bộ thống kê của các phòng, đơn vị thuộc Sở là kiêm nhiệm. Phòng kinh tế/KTHT các huyện, thị xã, thành phố tuy có cán bộ chuyên trách lĩnh vực công thương nhưng thường xuyên thay đổi do công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự cấp huyện nên việc theo dõi, cập nhật, báo cáo thông tin, số liệu về công nghiệp, thương mại cũng chưa được chuyên sâu, thiếu tính liên tục, kịp thời.
- Hiện nay (tháng 10/2015), Sở Công Thương Đồng Nai đang Dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của liên Bộ Công Thương- Bộ Nội vụ, theo hướng đổi tên Phòng Kế hoạch- Tài chính thành Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp. 

Bộ phận thống kê tổng hợp chuyên ngành có tính độc lập khách quan về chuyên môn, nghiệp vụ nghĩa là cán bộ làm công tác thống kê độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống kê, thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công; thực hiện đúng đắn và đầy đủ những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ. Không một tổ chức, cá nhân nào vì bất cứ lý do gì mà ép buộc tổ chức và người làm công tác thống kê vi phạm các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định.
IV. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, lưu giữ và truy xuất dữ liệu ngành công thương
Giai đoạn 2011- 2015, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổng hợp, cập nhật, xử lý số liệu đã được Sở Công Thương quan tâm nghiên cứu, triển khai áp dụng, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tham mưu lập các báo cáo phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng và hoạch định xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển ngành công nghiệp, thương mại nhất là việc giảm thiểu thời gian khi nghiên cứu, tổng hợp. Đã triển khai nâng cấp trang tin điện tử của Sở và bổ sung chuyên mục cập nhật thông tin số liệu thống kê ngành (năm 2011); Nâng cấp hệ thống mạng máy tính của Sở (năm 2014). Tuy nhiên, việc tập hợp lưu trữ số liệu thông tin chưa được hợp lý do chưa có phần mềm cập nhật, quản lý và truy xuất nên việc tìm kiếm tra cứu và tích xuất dữ liệu – báo cáo vẫn còn hạn chế. Phương thức cung cấp và chia sẻ thông tin vẫn theo cách thức truyền thống (báo cáo bằng văn bản files word, excel đơn thuần) nên hiệu quả phục vụ cho các đối tượng tiếp cận chưa cao.
1. Về hạ tầng Công nghệ thông tin
Hiện tại hệ thống máy tính của Sở đã được nối mạng với nhau thông qua hệ thống mạng LAN của Sở, và được kết nối Internet qua đường ADSL. Ngoài ra Sở còn trang bị một số máy in HP laser, máy Scaner. Đa số các máy đều có cấu hình lớn, giúp lưu giữ nhiều thông tin dữ liệu và truy xuất, tìm kiếm, kết nối thông tin trên các trang tin điện tử được thuận tiện.
Đã được đầu tư nâng cấp trong năm 2013, 2014
	TT
	TÊN HÀNG HÓA
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	I
	Phần thiết bị
	
	

	1
	Hệ thống máy chủ + Bộ lưu điện
	
	

	1,1
	Máy chủ ảo hóa IBM X3650 M4 
(Rack)
* Processor: 2 x Intel® Xeon® 8-Core Processor E5-2670, 2.6GHz, 20MB, LGA2011
* Ram: 2x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
* 5xIBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD
* Raid Controller: ServeRAID IBM ServeRAID M5110e RAID on motherboard, integrated 6 Gbps hardware RAID-0, -1, -10
* Power: IBM System 2 x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
* Graphics: Integrated Matrox G200eR2 with 16 MB memory
* Rackmount 2U Server
	Bộ
	1

	1,2
	Máy chủ dự phòng và máy chủ Domain  IBM X3650 M4 (Rack)
* Processor: 1x Intel® Xeon® 8-Core Processor E5-2670, 2.6GHz, 20MB, LGA2011
* Ram: 2x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
* 5xIBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD
* Raid Controller: ServeRAID IBM ServeRAID M5110e RAID on motherboard,integrated 6 Gbps hardware RAID-0, -1, -10
* Power: IBM System 2 x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
* Graphics: Integrated Matrox G200eR2 with 16 MB memory
* Rackmount 2U Server
	Bộ
	2

	1,3
	Bộ lưu điện máy chủ SANTAK ONLINE C10K 
* Công suất lưu điện :10KVA /7KW
* Điện áp vào: 220VAC (176~276 VAC), tần số nguồn vào: 50Hz/60Hz
* Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
* Điện áp ra: 220V +/-1%, tần số nguồn ra : 50Hz +/0.05Hz(chế dộ ắc qui) (176~276VAC)
* Cho phép đấu nối song song (đồng dạng) 3 bộ với nhau để nâng công suất, chạy dự phòng đa tầng, chia đều tải
* Kết nối máy tính : cổng RS232, khe cắm mở rộng.
* Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật tắt UPS và hệ thống
	Bộ
	1

	1,4
	KVM Switch  ( 8 Port USB) D-Link DKVM-8E
* 8 cổng Combo PC (bàn phím PS2/USB, mouse PS2/USB, VGA)
* Điều khiển từ nút bấm, hotkey, OSD
* 2xCáp kết nối với máy tính
* 2xLCD 18.5” LED SamSung
* 2xKeyboard + Mouse
	Bộ
	1

	2
	Máy trạm + Bộ lưu điện
	
	

	2,1
	Máy tính để bàn  FPT Thương hiệu Việt Nam  ISO 9001:2008
* CPU:  Intel® Core™ i5-3470 Processor (3.20 GHz/6MB/4C/4T) Turbo Boost 3.6GHz
* Mainboard: Chipset Intel H77 Express , VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board),10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board)
* RAM: 4Gb DDR3 bus 1333MHz 
* HDD: 500Gb SATA2/SATA3 (7200RPM) 
* DVD RW
* ATX front USB With PSU 550W
* Keyboard + Mouse Elead
* LCD 18.5” Wide FPT
	Bộ
	34

	2,2
	Bộ lưu điện máy trạm Santak 500VA
* Công suất lưu điện: 500VA/300W
* Điện áp vào: 220VAC (165 ~265VAC), tần số nguồn vào: 50Hz(46 ~54Hz ) 
* Điện áp ra: 220V+/-10%(chế độ ắcqui), tần số nguồn ra: 50Hz +/-1Hz(chế độ ắcqui).
* Khả năng lưu điện khi mất điện lưới: tối đa 6 phút với 50% tải, tương thích tốt với máy phát điện.
	Cái
	54

	3
	Bộ chuyển mạch + Thiết bị tường lửa
	
	

	3.1
	Switch 48 port Cisco WS-C2960S-48TS-L
*  48 Ethernet 10/100/1000 ports
*  02 Gigabit Ethernet SFP Uplink port
* LAN Base Image
	Cái
	2

	3.2
	Tường lừa cứng Cisco ASA5520-BUN-K9
* Firewall throughput  Up to 450 Mbps
* VPN Throughput  Up to 225 Mbps
* Phiên kết nối SSL VPN  2 SSL VPN Users
* Phiên kết nối IPsec VPN  750 IPsec VPN peers
* User License  Không giới hạn
* Giao tiếp mạng  4 Gigabit Ethernet ports and 1 Fast Ethernet port
* Bộ nhớ  512 MB
* Bộ nhớ Flash  64 MB
* Cổng USB  2
* Cổng Serial  2 RJ-45, console and auxiliary 
	Bộ
	1

	3,3
	Bộ thu phát tín hiệu không dây Linksys X3000
* Tích hợp Modem ADSL2 + tốc độ Download tối đa 24Mbps
* Band 2.4 GHz
* Phát sóng không dây chuẩn N tốc độ 300Mbps
* Phạm vi phủ sóng 4 tầng với diện tích 80m2
* Công nghệ MIMO sử dụng nhiều luồng sóng vô tuyến để tạo tín hiệu mạnh mẽ truyền đi xa hơn và ít điểm chết hơn
* Tương thích tất cả nhà cung cấp Internet (ISP).
* Cài đặt đơn giản bằng phần mềm Cisco Connect, tích hợp các tính năng Parent Control để quản lý trẻ em truy cập web, tính năng Guest Network cho phép thiết lập mạng khách riêng biệt so với mạng nội bộ để khách hàng truy cập.
* Tích hợp 4 cổng LAN Gigabit 1000Mbps, 1 cổng DSL, 1 cổng WAN cable hỗ trợ cáp quang tốc độ cao.
* Tích hợp cổng USB tạo media server giúp kết nối tới ổ cứng và các thiết bị lưu trữ USB, truy cập các dữ liệu như video, ca nhạc, in ấn không dây
* Bảo mật không dây WEP, WPA, WPA2 128bits, tường lửa. 
	Cái
	1

	3,4
	GSM modem InterCEL SAM2W
* Kiểu dáng công nghiệp, vỏ bọc nhựa
* Cấu hình để truy cập Internet không dây qua giao thức GPRS
* GSM chipset: Wavecom Q2403A
* Tần số hoạt động: 900 / 1800 Mhz
* Khe lắp SIM 3V
* Kết nối với máy tính thông qua cổng COM (RS232) hoặc USB (USB 2.0)
* Cho phép gửi và nhận tin nhắn SMS / MMS.
* Cho phép gửi và nhận dữ liệu Voice, Data, Fax qua giao thức GPRS
* Tốc độ truyền tải tối đa 115Kb/s
* GPRS class 8
* Hỗ trợ lập trình sử dụng lệnh AT (GSMTS 07.05, GSMTS 07.07)
* Khả năng hoạt động liên tục 24/24
	Cái
	1

	II
	Phần mềm bản quyền
	
	

	1
	Phần mềm Windows Server
	 
	 

	1,1
	Windows Svr Std 2012 x64 Eng 1pkDSP OEI  DVD 2CPU/2V
	License
	3

	1,2
	WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL
	Cal
	10

	2
	Phần mềm Windows 8
	 
	 

	 
	Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
	License
	34

	3
	Phần mềm SQL Server
	 
	 

	3,1
	QLSvrStd 2012 SNGL OLP NL
	License
	2

	3,2
	SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL
	Cal
	5

	4
	Phần mềm diệt virus
	 
	 

	4,1
	Kaspersky EndPoint Security For Business Core
	License
	44

	4,2
	Kaspersky EndPoint Security For Business Select
	License
	10

	5
	Phần mềm ảo hóa máy chủ
	 
	 

	5,1
	VMware vSphere 5 Standard for 1 processor
	License
	1

	5,2
	Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Standard for 1 processor for 1 year
	License
	1


· Máy chủ cài đặt hệ điều hành Windows Server
· Các máy trạm cài đặt hệ điều hành Windows, Office 

2. Về ứng dụng công nghê thông tin 

Hiện tại, Sở Công Thương đang sử dụng phần mềm quản lý cơ bản và khai thác các chức năng khác được thực hiện trên Excel, Word. Hồ sơ lưu trữ theo tháng, quý, năm dưới dạng tệp tin độc lập (lưu trữ dữ liệu trong Excel), không có khả năng tìm kiếm, tra cứu, trao đổi giữa các bộ phận khác. Chưa thiết kế, xây dựng để sử dụng phần mềm ứng dụng một cách khoa học, đồng bộ.
3. Đánh giá chung
Nhìn chung, hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin của Sở đã được nâng cấp; nguồn lực cán bộ làm công tác tổng hợp được đảm bảo đủ tiêu chuẩn, năng lực trình độ đáp ứng nhiệm vụ đề ra; điều kiện môi trường làm việc cũng được quan tâm đầu tư, cải thiện để hỗ trợ tạo thuận lợi trong công tác tổng hợp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổng hợp, cập nhật, xử lý số liệu đã được Sở Công Thương quan tâm nghiên cứu, triển khai áp dụng. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng còn nhiều mặt hạn chế, nguyên nhân chủ yếu do:
- Các ứng dụng tin học trong công tác quản lý còn mang tính tự phát, rời rạc, đơn lẻ, mang tính chuyên biệt tại các phòng ban, đơn vị.
- Việc quản lý lưu trữ hồ sơ giấy tờ tuy đã có sự sắp xếp, phân loại nhưng với một khối lượng lớn hồ sơ giấy tờ qua nhiều năm đã gây khó khăn, mất thời gian tìm kiếm khi có nhu cầu. 
- Việc theo dõi, lưu giữ số liệu, báo cáo thống kê tổng hợp chủ yếu nằm ở bộ phận cán bộ tổng hợp. Tính chia sẻ, phổ biến thông tin số liệu đến các đối tượng dùng tin còn yếu và tính phục vụ công tác theo dõi quản lý cho lãnh đạo Sở chưa đem lại hiệu quả cao.
PHẦN 3. 
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. Phân tích hệ thống
1. Mô tả tổng quát qui trình nghiệp vụ thống kê
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Quy trình tổng quát nghiệp vụ thống kê
· Nguồn số liệu thống kê thu thập từ các cấp cơ sở bao gồm các đơn vị như (Chi cục QLTT; Các đội QLTT huyện, TX và Phòng KT/KTHT các huyện...) phụ trách cung cấp thông tin. Sau đó, số liệu sẽ được Phòng KHTC phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác kiểm tra và thực hiện tổng hợp thống kê các chỉ tiêu, lập các mẫu biểu báo cáo theo quy định.

· Với các chỉ tiêu thống kê tổng hợp khác, Phòng KHTC thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu của ngành thống kê cung cấp; kết hợp với các thông tin qua việc khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp; diễn biến giá cả thị trường hàng hóa trong nước và thế giới để lập thành các báo cáo theo qui định.
· Sau khi hoàn thành hệ thống số liệu thống kê toàn tỉnh, bộ phận thống kế của Sở tổng hợp các mẫu biểu báo cáo và gửi cho các cơ quan cấp trên và cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu khai thác.

2. Mô tả chi tiết qui trình và chỉ tiêu thống kê
2.1. Thống kê số liệu về Công nghiệp – Thương Mại 

Báo cáo Công nghiệp – Thương Mại cần được thực hiện định kỳ theo tháng (nhận báo cáo vào ngày 20 hàng tháng). Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cục Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện., phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Biểu mẫu báo cáo Công nghiệp – Thương mại

· Chỉ tiêu - Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp: 

Ghi lại thông tin số lượng sản phẩm (theo danh mục sản phẩm) theo đơn vị hiện vật về các tiêu chí : thực hiện tháng trước(1), ước tính tháng báo cáo(2) và số lượng cộng dồn từ đầu nắm đến cuối tháng báo cáo(3).

Số liệu này được so sánh với năm trước – ghi ở cột (4) và (5)

Số liệu được tính toán ra các chỉ số về tỷ lệ phần trăm so với thực hiện tháng trước(6), so với thực hiện tháng cùng kỳ năm trước(7), so với cộng dồn cùng kỳ năm trước(8).
· Chỉ tiêu - Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ
Ghi lại các thông tin về tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tính theo đơn vị tỷ đồng với các tiêu chí: thực hiện tháng trước(1), ước tính tháng báo cáo(2) và số lượng cộng dồn từ đầu nắm đến cuối tháng báo cáo(3).

Số liệu này được so sánh với năm trước – ghi ở cột (4) và (5)

Số liệu được tính toán ra các chỉ số về tỷ lệ phần trăm so với thực hiện tháng trước(6), so với thực hiện tháng cùng kỳ năm trước(7), so với cộng dồn cùng kỳ năm trước(8).
Các loại hàng hóa dịch vụ được phân loại:

· Phân theo loại hình kinh tế: 
· Kinh tế nhà nước
· Kinh tế tập thể
· Kinh tế cá thể
· Kinh tế tư nhân
· Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

· Phân theo ngành kinh tế: 
· Thương nghiệp
· Khách sạn nhà hàng
· Du lịch
· Dịch vụ

· Chỉ tiêu - Xuất khẩu
Ghi lại các thông tin về Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (đơn vị tính: triệu USD) và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chủ yếu chia theo từng danh mục hàng hóa xuất khẩu.

Các chỉ tiêu này được ghi theo từng tiêu chí: thực hiện tháng trước(1), ước tính tháng báo cáo(2) và số lượng cộng dồn từ đầu nắm đến cuối tháng báo cáo(3).

Số liệu này được so sánh với năm trước – ghi ở cột (4) và (5)

Số liệu được tính toán ra các chỉ số về tỷ lệ phần trăm so với thực hiện tháng trước(6), so với thực hiện tháng cùng kỳ năm trước(7), so với cộng dồn cùng kỳ năm trước(8).
· Chỉ tiêu - Nhập khẩu
Ghi lại các thông tin về Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa (đơn vị tính triệu USD) và kim ngạch nhập khẩu sản phẩm chủ yếu theo từng Danh mục hàng hóa nhập khẩu.

Các chỉ tiêu này được ghi theo từng tiêu chí: thực hiện tháng trước(1), ước tính tháng báo cáo(2) và số lượng cộng dồn từ đầu nắm đến cuối tháng báo cáo(3).

Số liệu này được so sánh với năm trước – ghi ở cột (4) và (5)

Hệ thống thực hiện tính toán ra các chỉ số về tỷ lệ phần trăm so với thực hiện tháng trước(6), so với thực hiện tháng cùng kỳ năm trước(7), so với cộng dồn cùng kỳ năm trước(8).
2.2. Thống kê số liệu về Chỉ số sản xuất công nghiệp
Báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp cần được thực hiện định kỳ theo tháng (nhận báo cáo vào ngày 20 hàng tháng). Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cụ Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện., phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC
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Biểu mẫu báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp

· Chỉ tiêu - Chỉ số sản xuất công nghiệp
Ghi lại các thông tin về chỉ số sản xuất công nghiệp được chia theo ngành gồm: 
· Công nghiệp khai thác mỏ
· Công nghiệp chế biến
· Sản xuất, phân phối điện, gas, nước
Các thông tin thống kê bao gồm: các chỉ số các tháng năm báo cáo so với tháng bình quân năm gốc 2010 (chi tiết theo từng tháng tính đến tháng báo cáo); chỉ số tháng báo cáo so với thực hiện tháng trước, so với cùng kỳ năm trước; và chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước.

2.3. Thống kê số liệu về Công nghiệp - Thương mại 
Báo cáo Công nghiệp – Thương Mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng cần được thực hiện định kỳ theo quý (nhận báo cáo vào ngày 20/3, 20/6, 20/9). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cụ Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện, phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC


Mẫu biểu báo cáo thống kê Công nghiệp – Thương mại

· Chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế)

Ghi lại thông tin về giá trị sản xuất ngành công nghiệp (đơn vị tỷ đồng), được phân loại như sau:

· Phân theo loại hình kinh tế gồm có: kinh tế Nhà nước (trung ương, địa phương), kinh tế ngoài Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
· Phân theo ngành công nghiệp gồm có: Khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.

Thông tin về các chỉ tiêu về giá trị sản xuất được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (4), so với kế hoạch năm (5).
· Chỉ tiêu Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Ghi lại thông tin thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, chi tiết ghi theo danh mục sản phẩm chủ yếu và theo đơn vị hiện vật

Thông tin về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (4), so với kế hoạch năm (5).

· Chỉ tiêu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

Ghi lại thông tin về tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ (đơn vị tỷ đồng) , được phân loại như sau:

· Phân theo loại hình kinh tế gồm có: Kinh tế Nhà nước, kinh tế Tập thể, kinh thế Cá thể, kinh tế Tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

· Phân theo ngành kinh tế gồm có: Thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, du lịch, dịch vụ.

Thông tin về tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ được ghi lại theo các tiêu chí : thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (4), so với kế hoạch năm (5).

· Chỉ tiêu Xuất Khẩu

Ghi lại thông tin về xuất khẩu (đơn vị triệu USD) bao gồm:

· Tổng kim ngạch xuất khẩu

· Kim ngạch xuất khẩu theo sản phẩm xuất khẩu chủ yếu: ghi theo danh mục hàng hóa xuất khẩu
Thông tin về xuất khẩu được ghi lại theo các mốc thời gian: thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm báo cáo(3); tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (4), so với kế hoạch năm (5).

· Chỉ tiêu Nhập khẩu

Ghi lại thông tin về nhập khẩu (đơn vị triệu USD) bao gồm:

· Tổng kim ngạch nhập khẩu

· Kim ngạch nhập khẩu theo sản phẩm nhập khẩu chủ yếu: ghi theo danh mục hàng hóa nhập khẩu

Thông tin về nhập khẩu được ghi lại theo các mốc thời gian: thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (4), so với kế hoạch năm (5).

· Chỉ tiêu Quản lý thị trường

Ghi lại thông tin về quản lý thị trường trên hai phương diện là số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường (tính theo vụ) và số tiền thu phạt trong kỳ (tính theo triệu đồng).

Số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường ghi thông về tổng số vụ xử lý về:

· Hàng cấm

· Hàng nhập lậu

· Gian lận thương mại

· Vi phạm về hàng giả, háng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ

· Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá

· Vi phạm trong kinh doanh

· Vị phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

· Vi phạm khác

Số tiền thu phạt trong kỳ bao gồm:

· Tiền phạt hành chính

· Tiền bán hàng tịch thu

· Phạt và truy thu thuế

· Thu khác

Thông tin về quản lý thị trường được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (4), so với kế hoạch năm (5).

2.4. Thống kê số liệu về Công nghiệp - Thương mại 
Báo cáo Công nghiệp – Thương mại năm cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 20 tháng 12). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cụ Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện., phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC

[image: image3.png]Biéu 56 04/SCT-BCT
Ngdy nhén bao céo: Ngdy 20 thing 12

‘Ngubdn: Cuc Théng ké Dong Nai; Chi cyc QLTT tinh
Phong KHTC ra soat xt Iy; téng hop

Don vi bao cdo: 6 Cong Thicong tinh, 1p...........
Dom vi nhan bao cao: - Vu Ké hoach;

BAO CA0 THONG KE CONG NGHIEP - THUGNG MAT

- Vu Thi trucomg trong rursrc;

- Cuc Céng nghiép dia phiong;
- Cuc Quén Iy thi trieomg.

- $6 Ké hoach va Dau e

Nam
Thue Nim bio cio
. Donvi |Ma | hién Ké Sovei [ o o | Sovel
™ Chiién tioh | 56| wam | hoach _:‘::_ thee ) hoach| h"':':::
trede | pim nim en s
bio cio
4 B D] 1 2 4| 5= | 6=32 | 7=4B
1 _|Gia tri san xuit céng nghiép (gia thue té)
1_|Phn theo logi hinh kinh
[Kinh t¢ Nha mréc M
- Trung wong .
- Dia phrong "
|Kinh t€ ngoai Nha mréc N
|Kinh té c6 vén dhu tw mréc ngoai N
2_|Phan theo nganh cong nghiép
[Khai khodng, .
|Cong nghiép ché b.en ché tao. . N
San xuat va phan phi dién, khi dt, mrée nong, hoi mede va
|diéu hoa khong khi .
I |San hrong mét s6 sin phim cong nghiép chi
(Ghi theo danh muc sin phém)
TII |Téng mikc bin 1& hang héa
1 |Phan theo logi hinh kinh té
[Kinh t¢ Nha mréc N
Kinh té Ca thé ’
[Kinh t¢ Twr nhin N
|Kinh t€ c6 vén dhu tw trwe tiép mrdc ngodi N
2 |Phn theo nganh kinh té
| Thuong nghiép. "
[Khich san, nha hang .
|Du lich "
1 |Téng kim ngach xut khiu Tr. USD
2_|San phim xuit khiu
(Ghi theo Danh muc hang hoa xudt khéu) Tr. USD
V_|Nhip khiu
1_|Téng kim ngach nhip khiu Tr. USD
2 |Sin phim khiu }
(Danh muc hang héa nhap ) Tr.USD
VI |Quin Iy thi truomg
1 |$6 vu kiém tra trong linh vuc quin If thi trwimg: Vu
|Trong d6: Téng s6 vu xit Iy trong linh virc quan Iy thi trwomg
1.1 |Hang cdm Vu
12 |Hang nhip liu N
1.3, |Gian I3n thwong mai :
1.4 |Vi pham vé hang gia, hang kém chit hrong va quyén s¢ hitu tri tug N
1.5 |Vi pham vé déu co, gam hang va sai pham trong fich vuc gid .
1.6 |Vi pham trong kinh doanh .
1.7 |Vi pham vé vé sinh an toan thyc phim N
1.8 |Vi pham khac N
2 |Sé tién thu phat trong ky Tr. déng
Trong do:
2.1 |Tién phat hanh chinh Tr. déng
2.2 |Tién bén hang tich thu Tr. déng
2.3 |Phat va truy thu thué Tr. déng
2.4 | Thu khéc Tr. déng
, ngay .... théng ... ném
Ngwdi Iap bi Ngwdi kiém tra biés Thi truéng don v
(K5, ho va tén) (K5, ho va tén) (K5, ho va tén, dong déu)





Mẫu biểu báo cáo thống kê công nghiệp – thương mại năm

· Chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế)

Ghi lại thông tin về giá trị sản xuất ngành công nghiệp (đơn vị tỷ đồng), được phân loại như sau:

· Phân theo loại hình kinh tế gồm có: kinh tế Nhà nước (trung ương, địa phương), kinh tế ngoài Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

· Phân theo ngành công nghiệp gồm có: Khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.

Thông tin về các chỉ tiêu về giá trị sản xuất được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); kế hoạch năm sau(4); tỷ lệ % so với thực hiện năm trước (5), so với kế hoạch năm (6), so với ước thực hiện năm báo cáo(7).

· Chỉ tiêu Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Ghi lại thông tin thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, chi tiết ghi theo danh mục sản phẩm chủ yếu và theo đơn vị hiện vật

Thông tin về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); kế hoạch năm sau(4); tỷ lệ % so với thực hiện năm trước (5), so với kế hoạch năm (6), so với ước thực hiện năm báo cáo(7).

· Chỉ tiêu Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

Ghi lại thông tin về tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ (đơn vị tỷ đồng) , được phân loại như sau:

· Phân theo loại hình kinh tế gồm có: 
· Kinh tế Nhà nước
· Kinh tế Tập thể
· Kinh thế Cá thể
· Kinh tế Tư nhân
· Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

· Phân theo ngành kinh tế gồm có: 
· Thương nghiệp
· Khách sạn nhà hàng
· Du lịch
· Dịch vụ

Thông tin về tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); kế hoạch năm sau(4); tỷ lệ % so với thực hiện năm trước (5), so với kế hoạch năm (6), so với ước thực hiện năm báo cáo(7).

· Chỉ tiêu Xuất Khẩu

Ghi lại thông tin về xuất khẩu (đơn vị triệu USD) bao gồm:

· Tổng kim ngạch xuất khẩu

· Kim ngạch xuất khẩu theo sản phẩm xuất khẩu chủ yếu: ghi theo danh mục hàng hóa xuất khẩu

Thông tin về xuất khẩu được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); kế hoạch năm sau(4); tỷ lệ % so với thực hiện năm trước (5), so với kế hoạch năm (6), so với ước thực hiện năm báo cáo(7).

· Chỉ tiêu Nhập khẩu

Ghi lại thông tin về nhập khẩu (đơn vị triệu USD) bao gồm:

· Tổng kim ngạch nhập khẩu

· Kim ngạch nhập khẩu theo sản phẩm nhập khẩu chủ yếu: ghi theo danh mục hàng hóa nhập khẩu

Thông tin về nhập khẩu được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); kế hoạch năm sau(4); tỷ lệ % so với thực hiện năm trước (5), so với kế hoạch năm (6), so với ước thực hiện năm báo cáo(7).

· Chỉ tiêu Quản lý thị trường

Ghi lại thông tin về quản lý thị trường trên hai phương diện là số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường (tính theo vụ) và số tiền thu phạt trong kỳ (tính theo triệu đồng).

Số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường ghi thông về tổng số vụ xử lý về:

· Hàng cấm

· Hàng nhập lậu

· Gian lận thương mại

· Vi phạm về hàng giả, háng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ

· Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá

· Vi phạm trong kinh doanh

· Vị phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

· Vi phạm khác

Số tiền thu phạt trong kỳ bao gồm:

· Tiền phạt hành chính

· Tiền bán hàng tịch thu

· Phạt và truy thu thuế

· Thu khác

Thông tin về quản lý thị trường được ghi lại theo các tiêu chí: thực hiện năm trước (1); kế hoạch năm báo cáo (2); ước thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm bao cáo(3); kế hoạch năm sau(4); tỷ lệ % so với thực hiện năm trước (5), so với kế hoạch năm (6), so với ước thực hiện năm báo cáo(7).

2.5. Thống kê số liệu về Số lượng chợ

Báo cáo số lượng chợ cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 15/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cụ Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện., phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu báo cáo số lượng chợ

· Thông tin về số lượng chợ được chi theo quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, bao gồm:

· Thành phố Biên Hòa

· Thị xã Long Khánh

· Huyện Vĩnh Cửu

· Huyện Thông Nhất

· Huyện Trảng Bom

· Huyện Định Quán

· Huyện Tân Phú

· Huyện Xuân Lộc

· Huyện Cẩm Mỹ

· Huyện Long Thành

· Huyện Nhơn Trạch

Với từng khu vực, báo cáo ghi lại tổng số lượng chợ (1), trong đó chi ra số lượng chợ hạng I (2), số lượng chợ hạng II (3), số lượng chợ hạng III (4).

2.6. Thống kê số liệu về Đầu tư - phát triển - quản lý chợ

Báo cáo đầu tư – phát triển – quản lý chợ cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 15/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cụ Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện., phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu báo cáo đầu tư – phát triển – quản lý chợ

· Chỉ tiêu tổng số chợ
Ghi lại thông tin về tổng số chợ trong đó bao gồm:

· Số chợ xây dựng mới trong năm
· Số chợ cải tạo, nâng cấp trong năm
· Số chợ được đầu tư kiên cố hoặc bán kiên cố nhưng không hoạt động trong năm
· Số chợ được đầu tư kiên cố hoặc bán kiên cố nhưng có số hộ tham gia kinh doanh dưới 30%/tổng số hộ đăng ký kinh doanh trong năm
· Số chợ chuyển đổi chức năng hoạt động
· Số tổ chức kinh doanh, quản lý chợ gồm có: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, ban quản lý/tổ quản lý chợ
Thông tin về tổng số chợ được ghi lại trên các tiêu chí: tổng số (1) trong đó phân theo thành thị (2), nông thôn (3), đầu mối nông – lâm – thủy sản (4), đầu mối khác (5), hạng I (6), hạng II (7), hạng III (8).

· Tiêu chí tổng vốn đầu tư chợ bao gồm:
· Vốn ngân sách Trung ương
· Vốn ngân sách Địa phương
· Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
· Vốn khác
Thông tin về tổng vốn đầu tư chợ được ghi lại trên tiêu chí tổng số (1) 
2.7. Thống kê số liệu về Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 15/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ TTTN, Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cục Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện., phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

· Chỉ tiêu Tồng số

Ghi lại tổng số lượng siêu thị, trung tâm thương mại(1) trong đó gồm có: tổng số siêu thị (2), siêu thị nhà nước (3), siêu thị tập thể (4), siêu thị có vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (5), siêu thị khác (6), siêu thị kinh doanh tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, tổng số trung tâm thương mại(7), trung tâm thương mại nhà nước (8), trung tâm thương mại tâp thể (9), trung tâm thương mại có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (10), trung tâm thương mại loại hình khác (11).

· Chỉ tiêu số lượng siêu thị, trung tâm thương mại chia theo hạng

Các hạng gồm : hạng I, hạng II, hạng III

Thông tin số lượng siêu thị, trung tâm thương mại chia theo hạng được ghi lại theo các chi tiêu: tổng số lượng siêu thị, trung tâm thương mại(1) trong đó gồm có: tổng số siêu thị (2), siêu thị nhà nước (3), siêu thị tập thể (4), siêu thị có vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (5), siêu thị khác (6), siêu thị kinh doanh tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, tổng số trung tâm thương mại(7), trung tâm thương mại nhà nước (8), trung tâm thương mại tâp thể (9), trung tâm thương mại có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (10), trung tâm thương mại loại hình khác (11).

· Chỉ tiêu số lượng siêu thị, trung tâm thương mại chia theo quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, bao gồm:

· Thành phố Biên Hòa

· Thị xã Long Khánh

· Huyện Vĩnh Cửu

· Huyện Thông Nhất

· Huyện Trảng Bom

· Huyện Định Quán

· Huyện Tân Phú

· Huyện Xuân Lộc

· Huyện Cẩm Mỹ

· Huyện Long Thành

· Huyện Nhơn Trạch

Thông tin số lượng siêu thị, trung tâm thương mại chia theo quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh được ghi lại theo các chi tiêu: tổng số lượng siêu thị, trung tâm thương mại(1) trong đó gồm có: tổng số siêu thị (2), siêu thị nhà nước (3), siêu thị tập thể (4), siêu thị có vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (5), siêu thị khác (6), siêu thị kinh doanh tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, tổng số trung tâm thương mại(7), trung tâm thương mại nhà nước (8), trung tâm thương mại tâp thể (9), trung tâm thương mại có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (10), trung tâm thương mại loại hình khác (11).
· Chỉ tiêu số đơn vị được thành lập mới

Ghi lại tổng số lượng siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập mới(1) trong đó gồm có: tổng số siêu thị (2), siêu thị nhà nước (3), siêu thị tập thể (4), siêu thị có vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (5), siêu thị khác (6), siêu thị kinh doanh tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, tổng số trung tâm thương mại(7), trung tâm thương mại nhà nước (8), trung tâm thương mại tâp thể (9), trung tâm thương mại có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (10), trung tâm thương mại loại hình khác (11).

· Chỉ tiêu số đơn vị ngừng hoạt động

Ghi lại tổng số lượng siêu thị, trung tâm thương mại ngừng hoạt động(1) trong đó gồm có: tổng số siêu thị (2), siêu thị nhà nước (3), siêu thị tập thể (4), siêu thị có vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (5), siêu thị khác (6), siêu thị kinh doanh tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, tổng số trung tâm thương mại(7), trung tâm thương mại nhà nước (8), trung tâm thương mại tâp thể (9), trung tâm thương mại có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (10), trung tâm thương mại loại hình khác (11).

2.8. Thống kê số liệu về Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 15/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục Thống kê, Cụ Hải quan, Phòng KT/KTHT các huyện., phối hợp với phòng QLCN, phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Ghi lại thông tin thống kê tổng số các đơn vị có giao dịch thương mại điện tử và chia chi tiết theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 – theo ngành cấp I. Thông tin bao gồm: tổng số (1) trong đó các đơn vị chia theo đơn vị nhà nước (2), đơn vị tập thể (3), đơn vị  có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (4) và đơn vị loại hình khác (5).

[image: image8.emf]Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 – Cấp 1
2.9. Thống kê số liệu về Kinh phí khuyến công
Báo cáo kinh phí khuyến công cần được thực hiện định kỳ theo 6 tháng/năm (nhận báo cáo vào ngày 20/6 và 20/12). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là phòng KT/KTHT các huyện, phối hợp với phòng KHTC dưới sự chủ trì của trung tâm khuyến công.
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Mẫu biểu báo cáo kinh phí khuyến công

Ghi lại thông tin về tổng số kinh phí bao gồm các loại kinh phí:

· Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động mới

· Hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề

· Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp

· Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý

· Hỗ trợ tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật chuyên đề

· Hỗ trợ tham quan khảo sát trong nước

· Hỗ trợ tham quan khảo sát ngoài nước

· Hỗ trợ thành lập cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT)

· Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

· Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và tiến bộ KHKT

· Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn

· Hỗ trợ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu

· Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu

· Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm

· Hỗ trợ cơ sở CNNT xây dựng đăng ký thương hiệu

· Hỗ trợ làng nghề xây dựng, đăng ký thương hiệu

· Hỗ trợ thuê tư vấn lập dự án đầu tư, marketing…

· Hỗ trợ xuất bản bản tin/ấn phẩm

· Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh

· Hỗ trợ thành lập hiệp hội ngành nghề

· Hỗ trợ lập qui hoạch chi tiết cụm công nghiệp

· Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

· Chi tổ chức lớp đào tạo về khuyến công

· Chi nội dung khác

Thông tin các loại chi phí này được ghi chi tiết trên các tiêu chí: KCQG thực hiện cùng kỳ năm trước (1), KCĐP cùng kỳ năm trước (2), KCQG kế hoạc năm báo cáo (3), KCĐP kế hoạch năm báo cáo (4), KCQG ước thực hiện 6 tháng/năm (5), KCĐP ước thực hiện 6 tháng/năm (6), tỷ lệ % KCQG so với thực hiện cùng kỳ năm trước (7), tỷ lệ % KCĐP so với cùng kỳ năm trước (8), tỷ lệ % KCQG so với kế hoạch năm báo cáo (9), tỷ lệ % KCĐP so với kế hoạc năm báo cáo (10).
2.10. Thống kê số liệu về Kết quả công tác khuyến công

Báo cáo kết quả công tác khuyến công cần được thực hiện định kỳ theo 6 tháng/năm (nhận báo cáo vào ngày 20/6 và 20/12). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là phòng KT/KTHT các huyện, phối hợp với phòng KHTC dưới sự chủ trì của trung tâm khuyến công.
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Mẫu biểu báo cáo kết quả công tác khuyến công

Các chỉ tiêu báo cáo bao gồm:

· Số lao động mới được đào tạo trong đó có số lao động có việc làm sau đào tạo.

· Số lao động được đào tạo nâng cao tay nghề

· Số học viên được đào tạo khởi sự doanh nghiệp

· Số học viên được đào tạo nâng cao năng lực quản lý

· Số hội thảo, tập huấn kỹ thuật chuyên đề được tổ chức

· Số đoàn tham quan khảo sát trong nước được tổ chức

· Số lượt người được hỗ trợ tham quan khảo sát trong nước

· Số đoàn tham quan khảo sát ngoài nước được tổ chức

· Số lượt người được hỗ trợ tham quan khảo sát ngoài nước

· Số cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) được hỗ trợ thành lập

· Số mô hình trình diễn kỹ thuật  được xây dựng trong đó có tổng số vốn đầu tư thu hút được

· Số cơ sở CNNT được tiếp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và tiến bộ KHKT trong đó có tổng vốn đầu tư thu hút được

· Số mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn được xây dựng

· Số sản phẩm CNNT tiêu biểu bình chọn được

· Số hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu được tổ chức trong đó có tổng số gian hàng

· Số cơ sở CNNT được hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm

· Số cơ sở CNNT được hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu

· Số cơ sở CNNT được hỗ trợ thuê tư vấn (đầu tư, marketing…)

· Số bản in/ấn phẩm được xuất bản

· Số chương trình truyền hình, truyền thanh được xây dựng

· Số hiệp hội ngành nghề được thành lập

· Số  cụm công nghiệp được hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết

· Số cụm công nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

· Số lớp đào tạo về khuyến công được tổ chức

· Số lượt người làm công tác khuyến công được đào tạo

· Số cán bộ làm việc tại các Trung tâm khuyến công và TVPTCN của tỉnh

Thông tin số lượng công tác khuyến công được ghi chi tiết trên các tiêu chí: KCQG thực hiện cùng kỳ năm trước (1), KCĐP cùng kỳ năm trước (2), KCQG kế hoạc năm báo cáo (3), KCĐP kế hoạch năm báo cáo (4), KCQG ước thực hiện 6 tháng/năm (5), KCĐP ước thực hiện 6 tháng/năm (6), tỷ lệ % KCQG so với thực hiện cùng kỳ năm trước (7), tỷ lệ % KCĐP so với cùng kỳ năm trước (8), tỷ lệ % KCQG so với kế hoạch năm báo cáo (9), tỷ lệ % KCĐP so với kế hoạc năm báo cáo (12).

2.11. Thống kê số liệu về Cụm công nghiệp

Báo cáo Cụm công nghiệp cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 20/12). Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là phòng KT/KTHT các huyện, phối hợp với phòng KHTC dưới sự chủ trì của Phòng QLCN.
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Mẫu biểu báo cáo cụm công nghiệp ước đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo

· Chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Ghi lại thông tin quy hoạch phát triển cụm công nghiệp bao gồm:

· Số cụm công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 (đơn vị: cụm)

· Tổng diện tích cụm công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 (đơn vị: ha)

Số liệu được ghi theo tiêu chí: tính đến 31/12 năm trước (1) và ước đến 31/12 năm báo cáo.

· Chỉ tiêu thành lập cụm công nghiệp

Ghi lại thông tin thành lập cụm công nghiệp bao gồm:

· Số cụm công nghiệp đã được thành lập (đơn vị: cụm)

· Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được thành lập (đơn vị: ha)

· Tổng diện tích đất công nghiệp của các cụm công nghiệp (đơn vị: ha)

· Số cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng (đơn vị: cụm)

· Số cụm do trung tâm phát triển CCN làm chủ đầu tư hạ tầng (đơn vị: cụm)

· Số cụm do các đơn vị khác làm chủ đầu tư hạ tầng (đơn vị: cụm)

· Số cụm đã được phê duyệt  quy hoạch chi tiết (đơn vị: cụm)

· Số cụm đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng (đơn vị: cụm)

· Tổng vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN (đơn vị: tỷ đồng)

Số liệu được ghi theo tiêu chí: tính đến 31/12 năm trước (1) và ước đến 31/12 năm báo cáo.

· Chỉ tiêu hoạt động của các cụm công nghiệp

Ghi lại thông tin hoạt động của các cụm công nghiệp bao gồm: 

· Số cụm công nghiệp đi vào hoạt động

· Tổng diện tích các cụm công nghiệp đi vào hoạt động

· Tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động

· Tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê tại các cụm công nghiệp đi vào hoạt động

· Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các cụm công nghiệp

· Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động

· Tổng số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp

· Tổng giá trị SXCN của các dự án trong các CCN

· Tổng số lao động làm việc trong các cụm công nghiệp

· Tổng số nộp ngân sách của các dự án đầu tư trong các CCN

· Số cụm công nghiệp có công trình  xử lý nước thải

Số liệu được ghi theo tiêu chí: tính đến 31/12 năm trước (1) và ước đến 31/12 năm báo cáo.

2.12. Thống kê số liệu về Năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp

Báo cáo năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 31/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là phòng KT/KTHT các huyện, cục thống kê, khảo sát điều tra phối hợp với phòng QLCN dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu báo cáo năng lực sản xuất và năng lực mới tăng 
của sản phẩm công ngiệp


Ghi lại thông tin thống kê một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn gồm các thông tin về: Mã sản phẩm (C), đơn vị tính (D), năng lức sản xuất theo thiết kế (1), năng lực sản xuất theo thực tế (2), năng lực mới tăng (3).

2.13. Thống kê số liệu về Kết quả kiểm tra thị trường 

Báo cáo kết quả kiểm tra thị trường quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm cần được thực hiện định kỳ theo quý, 6 tháng, 9 thang và năm (nhận báo cáo vào ngày 20/3, 20/6, 20/9 và 20/12). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là chi cục QLTT, các đội QLTT huyện, tx, tp, phối hợp với chi cục QLTT dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu báo cáo kết quả kiểm tra thị trường quý...(6 tháng,9 tháng) và cả năm

· Chỉ tiêu số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường

Ghi lại thông tin số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường bao gồm các vụ xử lý:

· Hàng cấm

· Hàng nhập lậu

· Gian lận thương mại

· Vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ

· Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá

· Vi phạm trong kinh doanh

· Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

· Vi phạm khác

Thông tin này được ghi chi tiết theo các tiêu chí: Thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (3), Kế hoạch năm báo cáo (4), Ước thực hiện 

3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm báo cáo (5), tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (6), tỷ lệ % so với kế hoạch năm.

· Chỉ tiêu số tiền thu phạt trong kỳ

Ghi lại thông tin về số tiền phạt trong kỳ (đơn vị: triệu đồng), trong đó bao gồm:

· Tiền phạt hành chính

· Tiền bán hàng tịch thu

· Phạt và truy thu thuế

· Thu khác

Thông tin này được ghi chi tiết theo các tiêu chí: Thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm trước (3), Kế hoạch năm báo cáo (4), Ước thực hiện 

3 tháng, 6 tháng, 9 tháng năm báo cáo (5), tỷ lệ % so với cùng kỳ năm trước (6), tỷ lệ % so với kế hoạch năm.

2.14. Thống kê số liệu về Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ 

Báo cáo chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ tháng...năm... cần được thực hiện định kỳ theo tháng, năm (nhận báo cáo vào ngày 20 háng tháng). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Cục Thương nghiệp Địa phương – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là Cục thống kê, phối hợp với phòng QLTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ tháng...năm...

· Chỉ số giá tiêu dùng chung

Ghi lại thông tin về chỉ số giá tiêu dùng bao gồm:

· Hàng ăn và dịch vụ ăn uống : lương thực, thực phẩm, ăn uống gia đình

· Đồ uống và thuốc lá

· May mặc mũ, nón, giáy dép

· Nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD

· Thiết bị và đồ dùng gia đình

· Thuốc và dịch vụ y tế

· Giao thông

· Bưu chính viễn thông

· Giáo dục

· Văn hóa, giải trí và du lịch

· Hàng hóa và dịch vụ khác

Thông tin về chỉ số giá tiêu dùng được ghi chi tiết theo các tiêu chí: kỳ gốc (1), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng cùng kỳ năm trước (2), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng 12 năm trước (3), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước (4) và bình quân cùng kỳ (5).

· Chỉ số giá vàng

Ghi lại thông tin chỉ số giá vàng theo các tiêu chí: kỳ gốc (1), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng cùng kỳ năm trước (2), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng 12 năm trước (3), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước (4) và bình quân cùng kỳ (5).
· Chỉ số giá Đô la Mỹ

Ghi lại thông tin chỉ số gia Đô la Mỹ theo các tiêu chí: kỳ gốc (1), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng cùng kỳ năm trước (2), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng 12 năm trước (3), chỉ số giá tháng báo cáo so với tháng trước (4) và bình quân cùng kỳ (5).

2.15. Thống kê số liệu về Kim ngạch xuất khẩu phân theo thị trường - mặt hàng 

Báo cáo kim ngạch xuất khẩu phân theo thị trường – mặt hàng cần được thực hiện định kỳ theo tháng, năm (nhận báo cáo vào ngày 20 háng tháng). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch – Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin Cục Hải quan phối hợp với phòng QTM dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng...năm...

phân theo thị trường mặt hàng


Thông tin về kim ngạch xuất khẩu của các nhóm mặt hàng trên địa bàn được ghi theo các tiêu chí: đơn vị tính, mã nước, tên nước, thực hiện tháng trước của năm báo cáo (1), ước tính tháng báo cáo của năm báo cáo (2), cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo (3), thực hiện tháng báo cáo của năm trước (4), Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo của năm trước (5), tỷ lệ % so với thực hiện tháng trước (6), tỷ lệ % so với thực hiện tháng cùng kỳ năm trước (7), tỷ lệ % so với cộng dồn cùng kỳ năm trước (8).

2.16. Thống kê số liệu về Báo cáo tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại TTTN
Báo cáo tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại TTTN cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 15/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước– Bộ Công thương, tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục thống kê cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin là phòng KT/KTHT các huyện phối hợp với phòng KHTC dưới sự chủ trì của trung tâm XTTM.
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Mẫu biểu báo cáo tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại TTTN năm ...

Ghi lại thông tin tổng hợp các hoạt động xúc tiến thương mại TTTN bao gồm:

· Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm

· Hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp và khu đô thị

· Hoạt động bồi dưỡng đào tạo

· Hoạt động khác

Thông tin thống kê chi tiết từng hoạt động gồm có: 

· Tên của sự kiện

· Thơi gian tổ chức

· Số doanh nghiệp tham gia

· Số gian hàng

· Doanh thu (Triệu đồng)

· Kinh phí tổ chức trung ương (Triệu đồng)

· Kinh phí tổ chức địa phương (Triệu đồng)

· Kinh phí xã hội hóa (Triệu đồng)

· Tổng kinh phí tổ chức (Triệu đồng)

· Ghi chú

2.17. Thống kê số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Báo cáo GDP ngành công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh (giá thực tế - theo ngành) cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 15/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước– Bộ Công thương, tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục thống kê cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin Cục Thống kê phối hợp với phòng QLTM, phòng QLCN dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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1|Cong nehiép khai thac mo 321 31| 384 48] 182 149) 134) 155,
2|Cong nhiép ché bién 1837 sy nswl o 2606) 992 9003 oose| ool
Nganh 15; San xuat thyc pham va do uong, TAGS
Neanh 16 San xuit cac sp thudc 13, thuoc Jao
‘Nganh 17: SX san phim Dét
Nganh 18: San xuit trang phuc, thugc va nhugm da
Nganh 19: SX san pham bang da, san xuat va k f ach
‘Nganh 20 SX sp tir go va lam san khac (ire, mfa, 0 0)
Neanh 21: San xult gidy va sp tir gidy
Neanh 22 Xut ban, in va sao bin ghi
Neanh 24: San xuit hod chit va cac sp tir hoa chit
Neanh 25: San xudt cic sp tir cao su va plasic
Nganh 26: San xuit cac sp tir chit khoang phi Kloai
San xudt kim logi
San xut cic sp tir kim logi (trit MMTB)
San xuit may méc vbi
San xuit thiét bj vin phong va may tizh
San xudt may moc va thiét bi dien
San xut radio, tivi, va thiét bi truyén thong
San xuit dung cu y té
San xut, s/c xe co dong co, romooc
San xuit phrong tién vin tai khic
‘Nganh 36: San xuit giwdmg, 1, ban, ghé, sp tir g6 khac
‘Nganh 37: CN tai ché
3|Cong nghiép san xust va phan phdi dign, khi dét va muée 593 714 ) o3s] ) I IR
Nganh 40: San xuit phan phi dién, khi dét
Nganh 41: Khai thac, loc va phan phéi nuéc 361 1.067| 1195 1499 4.39| 5,.09) 479) 431
11 |GDP thwong mai, dich vy 8661  10.536| 12901 16964 0| 10000| 10000 10000/ 10000 7380
1|TN. SCxe co ding co, motd, xe mdy. b ding c nhan va ¢/dinh 2507] 30| 3654] 4540] 29| 0 s 85 255
2| Khach san nha hang %) sl 003 1183 64 63 79 79 9]
3[Van tai, kho bi va thong tin ien lac o3| 1113 1414 158) w07 106 ol 1wy
4| T chinh, Tin dyng 873) 105 1418 1979 w1 100l 110 117 17
5| Hoat dong khoa hoc va céng nghe 1) 2| 2 34 02| 02| 02| 02|
| Cac hoat déng lién quan dén KD tai san va dich vy t vén 1567) 2031 2621] 3421 181 193 203 202| 202
7| Quén 1y Nha mrdc, an ninh QP va bo dam x5 hdi bt bug 1] 30 416 48] 29) 29) 32| 32|
8| Gido duc va Dio tao 2 673 821 1.086| 31 64 64 64 64
o| ¥ € va hoat déng citu trg x5 hoi 183 25| 303 308 2] 22| 23
10| Hoat déng Van hoa va Thé thao 59 103 131 179] 19 19 19 1
11 Hoat déng Hiép hoi 66| 78] 102] 136] 0| [%] 0| 0|
12| Hoat déng phyc vy c4 nhan va cong déng 19| 136] 233 3o 1] 18] 18] 18]
13|Hoat déng lam thué & h§ gia dinh (Ca thé) 955] 1.004] 358 977] 11,0| 9.5] 67| 58]





Mẫu biêu GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm .... (Giá thực tế- theo ngành)

Ghi thông tin chi tiết GDP công nghiệp các ngành công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, GDP các ngành thương mại dịch vụ. Các thông tin về GDP được ghi dựa trên các tiêu chí: thực hiện qua các năm.
2.18. Thống kê số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Báo cáo GDP ngành công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên điạ bàn tỉnh (giá so sánh – theo ngành) cần được thực hiện định kỳ theo năm (nhận báo cáo vào ngày 15/3 năm sau). 

Các đơn vị nhận báo cáo bao gồm: Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường trong nước– Bộ Công thương, tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục thống kê cấp tỉnh. Các đơn vị cung cấp thông tin Cục Thống kê phối hợp với phòng QLTM, phòng QLCN dưới sự chủ trì của Phòng KHTC.
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Mẫu biểu báo cáo GDP công nghiệp thương mại- dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm .... (Giá so sánh 1994)

Ghi thông tin chi tiết GDP công nghiệp các ngành công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, GDP các ngành thương mại dịch vụ. Các thông tin về GDP được ghi dựa trên các tiêu chí: thực hiện qua các năm 
II. Phân tích Công nghệ và giải pháp
1. Lựa chọn công cụ phát triển, cơ sở dữ liệu và hệ điều hành

a) Công cụ phát triển

Hiện tại  có một số công nghệ phổ biến sau:

	Ngôn ngữ
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	PHP
	Công cụ phát triển mã nguồn mở khá tốt, có thể tương thích với nhiều hệ điều hành
	Không đồng nhất với tài nguyên với các giải pháp khác của Sở, dễ xảy ra tranh chấp tài nguyên với hệ thống

	ASP.NET
	Công cụ phát triển rất mạnh và hỗ trợ việc quản lý cơ sở dữ liệu rất tốt và ngày càng phổ biến
	yêu cầu hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT cao

	ASP
	Sử dụng ngôn ngữ kịch bản như VB Scipts, Java Script để lập trình các giải pháp phần mềm quản lý. Các mã lệnh này sẽ được chạy trên máy chủ để tạo ra kết quả và trả lại yêu cầu cho người sử dụng dưới dạng cung cấp thông tin theo yêu cầu
	Việc nhúng mã lệnh vào ngay trong trang load thông tin sẽ làm cho việc bảo trì hệ thống gặp nhiều khó khăn sau này, đồng thời không tách rời được phần xử lý và thể hiện nên hệ thống xây dựng sẽ không được linh động



Từ những ưu điểm được nêu ở trên, sử dụng ngôn ngữ ASP.NET là công cụ phát triển là sự lựa chọn tối ưu hiện nay. 
b) Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL)

Có rất nhiều hệ quản trị CSDL trên thị trường hiện nay có thể ứng dụng cho các đơn vị như sau: Oracle, DB2, Sysbase, Informix, Microsoft SQL Server, My SQL,..

	CSDL
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	DB2, Sysbase, Informix
	Có thể chạy trên nhiều hệ điều hành
	Không phổ biến

	Oracle
	Vượt trội cho việc sao lưu, xử lý các hệ CSDL phân tán lớn và có yêu cầu bảo mật rất cao
	Hệ CSDL này ít được phổ biến, việc học tập sử dụng, bảo trì có nhiều khó khăn

	MySQL


	Hệ quản trị CSDL mã nguồn mở và tương đối phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của hệ quản trị CSDL này là miễn phí
	khả năng hỗ trợ giao diện quản trị không thân thiện, khó sử dụng và quản trị, chủ yếu phù hợp với các đơn vị trong ngành CNTT

	SQL Server
	Hệ quản trị CSDL phổ biến ở nước ta, dễ sử dụng, dễ bảo trì. Với các tính năng đủ mạnh để đáp ứng được phần lớn các yêu cầu xử lý dữ liệu, phần mềm này đạt được thời gian đáp ứng tương đối tốt. Đồng thời, Microsoft SQL Server cũng cho phép chúng ta dễ dàng triển khai trên nhiều ứng dụng quản lý
	Kém hơn Oracle về khả năng bảo mật và phân tán dữ liệu


Thấy rằng Microsoft SQL Server là sự lựa chọn phù hợp cho ứng dụng.

2. Hệ điều hành

Hiện nay trên thế giới hệ điều hành Windows của hàng Microsoft chiếm thị phần tới 90% do vậy việc lựa chọn hệ điều hành Windows là giải pháp thông dụng, phù hợp với thói quen của người dùng Việt Nam, giá cả phù hợp. 
Tuy hệ điều hành mạng Microsoft Windows Server có kém hơn hệ điều hành UNIX về bảo mật và độ ổn định nhưng so với sự cập nhật và phát triển liên tục trong thời gian gần đây với các phiên bản Windows Server đã tiếp cận đến những tính năng chuyên nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống lớn. Mặt khác hệ thống quản trị tương đối dễ dàng, phù hợp với trình độ cán bộ tin học của Sở.
3. Về hạ tầng

a) Máy chủ tích hợp

Máy chủ phục vụ vận hành hệ thống phần mềm cung cấp thông tin được kết xuất từ hệ thống CSDL một cách nhanh chóng và chính xác, các số liệu tổng hợp và phân tích, so sánh về lĩnh vực Công nghiệp – Thương mại của tỉnh Đồng Nai phải có cấu hình mạnh để xử lý và đáp ứng số luợng truy xuất lớn. Cấu hình đề nghị đối với máy chủ có thể tham khảo hoặc tương đương:
	Tên Hãng
	IBM X3650

	Processor
	2 x Intel® Xeon® 8-Core Processor E5-2670, 2.6GHz, 20MB, LGA2011

	Ram
	2x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM

	Raid Controller
	ServeRAID IBM ServeRAID M5110e RAID on motherboard, integrated 6 Gbps hardware RAID-0, -1, -10

	Power
	IBM System 2 x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply

	Graphics
	Integrated Matrox G200eR2 with 16 MB memory

	Rackmount 
	2U Server


b) Các máy trạm
Dùng cho các cán bộ cập nhật, xử lý số liệu thống kê trực tuyến phải có cấu hình tốt. Đề nghị cấu hình tương đương với các máy trạm như sau:

	Tên Hãng
	Dell

	Model
	3847_GENMT1601201

	Bộ VXL
	Core i5 - 4460

	Cạc đồ họa
	VGA onboard

	Bộ nhớ
	8Gb

	Ổ cứng
	1Tb

	Kết nối mạng
	1000Mbps/ 802.11bgn

	Ổ quang
	DVDRW

	Phụ kiện
	Key/mouse


c) Kết nối Internet của các đơn vị

Để kết nối với tài nguyên trên mạng và trao đổi thông tin trực tuyến tốt với hệ thống thông tin của Sở. Các phòng ban, đơn vị nên sử dụng đường truyền tốt nhất do công ty điện toán và truyền số liệu VDC cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ.
4. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng để làm căn cứ trong thực hiện khảo sát, thiết kế sơ bộ khi chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi công khi thực hiện đầu tư trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23  tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:
	Số TT
	Loại 

tiêu chuẩn
	Ký hiệu

tiêu chuẩn
	Tên đầy đủ của 

tiêu chuẩn
	Quy định 

áp dụng

	1
	Tiêu chuẩn về kết nối

	1.1
	Truyền siêu văn bản
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1 
	Bắt buộc áp dụng

	1.2
	Truyền tệp tin
	FTP
	File Transfer Protocol 
	Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai 

tiêu chuẩn

	
	
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1
	

	
	
	WebDAV
	Web-based Distributed Authoring and Versioning
	Khuyến nghị áp dụng

	1.3
	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh
	RTSP
	Real-time Streaming Protocol
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	RTP
	Real-time Transport Protocol
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	RTCP
	Real-time Control Protocol
	Khuyến nghị áp dụng

	1.4
	Truyền thư điện tử
	SMTP/

MIME
	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions
	Bắt buộc áp dụng

	1.5
	Cung cấp dịch vụ truy cập 

hộp thư điện tử
	POP3 


	Post Office Protocol 
version 3 
	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ

	
	
	IMAP 4rev1
	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1
	

	1.6
	Truy cập 

thư mục
	LDAP v3
	Lightweight Directory Access Protocol version 3
	Bắt buộc áp dụng

	1.7
	Dịch vụ 

tên miền
	DNS
	Domain Name System
	Bắt buộc áp dụng

	1.8
	Giao vận mạng có kết nối
	TCP
	Transmission Control Protocol
	Bắt buộc áp dụng

	1.9
	Giao vận mạng không kết nối
	UDP
	User Datagram Protocol
	Bắt buộc áp dụng

	1.10
	Liên mạng LAN/WAN
	IPv4
	Internet Protocol version 4
	Bắt buộc áp dụng 

	
	
	IPv6
	Internet Protocol version 6
	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet

	1.11
	Mạng cục bộ không dây
	IEEE 802.11g
	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g 
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	IEEE 802.11n
	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n
	Khuyến nghị áp dụng

	1.12
	Truy cập Internet

với thiết bị không dây
	WAP v2.0 
	Wireless Application Protocol version 2.0


	Bắt buộc áp dụng

	1.13
	Dịch vụ Web


	SOAP v1.2 


	Simple Object Access Protocol version 1.2
	Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

	
	
	WSDL v1.1 


	Web Services Description Language version 1.1
	

	
	
	UDDI v3 

 
	Universal Description, Discovery and Integration version 3
	

	1.14
	Dịch vụ đồng bộ thời gian 
	NTP v3
	Network Time Protocol version 3
	Bắt buộc áp dụng

	2
	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu

	2.1
	Ngôn ngữ định dạng văn bản


	XML v1.0 (5th Edition)

 
	Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	XML v1.1

 
	Extensible Markup Language version 1.1
	

	2.2
	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử
	TCVN ISO/TS 15000:2007
	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML)
	Bắt buộc áp dụng

	2.3
	Định nghĩa 

các lược đồ trong tài liệu XML
	XML Schema v1.0 
	XML Schema version 1.0
	Bắt buộc áp dụng

	2.4
	Biến đổi 

dữ liệu
	XSL 
	Extensible Stylesheet Language 
	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất.

	2.5
	Mô hình hóa đối tượng
	UML v2.0
	Unified Modelling Language version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	2.6
	Mô tả tài nguyên dữ liệu
	RDF
	Resource Description Framework
	Khuyến nghị áp dụng

	2.7
	Trình diễn bộ kí tự
	UTF-8


	8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format 
	Bắt buộc áp dụng

	2.8
	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lí
	GML v3.3
	Geography Markup Language version 3.3
	Bắt buộc áp dụng

	2.9
	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý
	WMS v1.3.0
	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	WFS v1.1.0
	Web Feature Service version 1.1.0
	Bắt buộc áp dụng

	2.10
	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML
	XMI v 2.1
	XML Metadata Interchange version 2.1
	Khuyến nghị áp dụng

	3
	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

	3.1
	Chuẩn nội dung Web
	HTML v4.01 
	Hypertext Markup Language version 4.01
	Bắt buộc áp dụng

	3.2
	Chuẩn nội dung Web 

mở rộng
	XHTML v1.1
	Extensible Hypertext Markup Language 

version 1.1
	Bắt buộc áp dụng

	3.3
	Giao diện người dùng
	CSS2
	Cascading Style Sheets Language Level 2
	Bắt buộc  áp dụng một trong hai 

tiêu chuẩn

	
	
	XSL 
	Extensible Stylesheet Language version 
	

	3.4
	Văn bản
	(.txt)
	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	(.rtf) v1.8, v1.9.1
	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau
	Bắt buộc  áp dụng


	
	
	(.docx) 
	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.docx) phiên bản Word 2007
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7
	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc
	Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

	
	
	(.doc) 
	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) phiên bản Word 1997-2003
	

	
	
	(.odt) v1.1
	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.1 
	

	3.5
	Bảng tính
	(.csv)
	Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.
	Bắt buộc áp dụng



	
	
	(.xlsx)
	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xlsx) phiên bản Excel 2007
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.xls)
	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) phiên bản Excel 1997-2003
	Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai 

tiêu chuẩn



	
	
	(.ods) v1.1
	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.1
	

	3.6
	Trình diễn
	(.htm)
	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau
	Bắt buộc áp dụng



	
	
	(.pptx)
	Định dạng PowerPoint (.pptx) của Microsoft phiên bản PowerPoint 2007
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.pdf) 
	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các bài trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc
	Bắt buộc  áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn



	
	
	(.ppt)
	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft phiên bản PowerPoint 1997-2003
	

	
	
	(.odp) v1.1
	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.1
	

	3.7
	Ảnh đồ họa
	JPEG
	Joint Photographic Expert Group (.jpg)
	Bắt buộc  áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn

	
	
	GIF v89a
	Graphic Interchange (.gif) version 89a
	

	
	
	TIFF
	Tag Image File (.tif)
	

	
	
	PNG
	Portable Network Graphics (.png)
	

	3.8
	Ảnh gắn với toạ độ địa lý
	GEO TIFF
	Tagged Image File Format for GIS applications
	Bắt buộc áp dụng

	3.9
	Phim ảnh, 

âm thanh
	MPEG-1
	Moving Picture Experts Group–1
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	MPEG-2
	Moving Picture Experts Group–2
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	MP3
	MPEG-1 Audio Layer 3
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	AAC
	Advanced Audio Coding
	Khuyến nghị áp dụng

	3.10
	Luồng phim ảnh, âm thanh
	(.asf), (.wma), (.wmv) 
	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv) 
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)
	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm) 
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.avi), (.mov),

(.qt)
	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt) 
	Khuyến nghị áp dụng

	3.11
	Hoạt họa
	GIF v89a
	Graphic Interchange (.gif) version 89a
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.swf)
	Định dạng Macromedia Flash (.swf)
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.swf)
	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	(.avi), (.qt), (.mov)
	Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov)
	Khuyến nghị áp dụng

	3.12
	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động
	WML v2.0 
	Wireless Markup Language version 2.0
	Bắt buộc áp dụng

	3.13
	Bộ ký tự và 

mã hóa
	ASCII


	American Standard Code for Information Interchange
	Bắt buộc áp dụng

	3.14
	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt
	TCVN 6909:2001
	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”
	Bắt buộc áp dụng


	3.15
	Nén dữ liệu
	Zip
	Zip (.zip)
	Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

	
	
	.gz v4.3 
	GNU Zip (.gz) version 4.3
	

	3.16
	Ngôn ngữ kịch bản phía 

trình khách
	ECMA 262 
	ECMAScript version 3 (3rd Edition)
	Bắt buộc áp dụng


	3.17
	Chia sẻ nội dung Web
	RSS v1.0


	RDF Site Summary 

version 1.0 
	Bắt buộc  áp dụng một trong hai tiêu chuẩn



	
	
	RSS v2.0
	Really Simple Syndication version 2.0
	

	
	
	ATOM v1.0
	ATOM version 1.0
	Khuyến nghị áp dụng

	3.18
	Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin 

điện tử
	JSR 168


	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)
	Bắt buộc  áp dụng 

	
	
	JSR 286


	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	WSRP v1.0
	Web Services for Remote Portlets version 1.0
	Bắt buộc  áp dụng

	
	
	WSRP v2.0
	Web Services for Remote Portlets version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	4
	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

	4.1
	An toàn thư điện tử
	S/MIME v3.2


	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2
	Bắt buộc  áp dụng

	
	
	OpenPGP
	OpenPGP
	Khuyến nghị  áp dụng

	4.2
	An toàn tầng giao vận
	SSH v2.0
	Secure Shell version 2.0
	Bắt buộc  áp dụng

	
	
	SSL v3.0


	Secure Socket Layer version 3.0
	Bắt buộc áp dụng một trong hai 

tiêu chuẩn



	
	
	TLS v1.2 
	Transport Layer Security version 1.2
	

	4.3
	An toàn truyền tệp tin
	HTTPS  
	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	FTPS
	File Transfer Protocol over Secure Socket Layer
	Khuyến nghị áp dụng

	4.4
	An toàn truyền thư điện tử 
	SMTPS
	Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer
	Bắt buộc áp dụng


	4.5
	An toàn dịch vụ truy cập 

hộp thư
	POPS
	Post Office Protocol over Secure Socket Layer
	Bắt buộc  áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn



	
	
	IMAPS
	Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer
	

	4.6
	An toàn dịch vụ DNS
	DNSSEC
	Domain Name System Security Extenssions
	Khuyến nghị áp dụng

	4.7
	An toàn tầng mạng
	IPsec - IP ESP
	Internet Protocol security với IP ESP
	Bắt buộc áp dụng

	4.8
	An toàn thông tin cho mạng không dây 
	WPA2
	Wi-fi Protected Access 2
	Bắt buộc áp dụng

	4.9
	Giải thuật mã hóa
	TCVN 7816:2007
	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	3DES
	Triple Data Encryption Standard
	Khuyến nghị áp dụng

	
	
	RSA
	Rivest-Shamir-Adleman
	Khuyến nghị áp dụng

	4.10
	Giải thuật chữ ký số
	TCVN 7635:2007
	Các kỹ thuật mật mã - Chữ ký số
	Bắt buộc áp dụng

	4.11
	Giải thuật băm cho chữ ký số
	SHA-2
	Secure Hash Algorithms-2
	Khuyến nghị áp dụng

	4.12
	Giải thuật truyền khóa
	RSA-KEM
	Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm
	Bắt buộc áp dụng

	4.13
	Giải pháp xác thực người sử dụng
	SAML v2.0
	Security Assertion Markup Language version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	4.14
	An toàn trao đổi bản tin XML
	XML Encryption Syntax and Processing
	XML Encryption Syntax and Processing
	Bắt buộc áp dụng

	
	
	XML Signature Syntax and Processing
	XML Signature Syntax and Processing
	Bắt buộc áp dụng

	4.15
	Quản lý khóa công khai bản tin XML
	XKMS v2.0
	XML Key Management Specification version 2.0
	Khuyến nghị áp dụng

	4.16
	Giao thức an toàn thông tin cá nhân
	P3P v1.0
	Platform for Privacy Preferences Project 

version 1.0
	Khuyến nghị áp dụng



	4.17


	Hạ tầng khóa công khai
	Khuyến nghị áp dụng 



	
	Cú pháp thông điệp mật mã cho ký và mã hóa
	PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)
	Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting
	

	
	Cú pháp thông tin thẻ mật mã 
	PKCS#15 v1.1
	Cryptographic token information syntax
	

	
	Giao diện thẻ mật mã
	PKCS#11 v2.11
	Cryptographic token interface
	

	
	Giao diện nhập/xuất chứng thư
	PKCS#12 v1.0
	Certificate import/export interface
	

	
	Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi 
	TCVN 8067:2009
	Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi
	

	
	Khuôn dạng chứng thư số
	TCVN 8066:2009
	Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số
	

	
	Yêu cầu chứng thực
	PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)
	Certification request
	

	
	Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến
	RFC 2560
	On-line Certificate status protocol
	

	
	Giao thức gắn tem thời gian
	RFC 3161 


	Time stamping protocol


	

	
	Dịch vụ tem thời gian
	TCVN 7818-1:2007

TCVN 7818-2:2007

TCVN 7818-3:2010
	Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Dịch vụ tem thời gian 
- Phần 1: Khung tổng quát

- Phần 2: Cơ chế token độc lập

- Phần 3: Cơ chế tạo thẻ liên kết
	

	44.18
	An toàn cho dịch vụ Web
	WS-Security v1.1 
	Web Services Security version 1.1
	Khuyến nghị áp dụng


III. Thiết kế hệ thống phần mềm
1. Mô hình tổng thể 
Giải pháp quản lý Cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Đồng Nai được thiết kế bám sát qui định tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết hợp với tình hình thực tế về công tác thống kê ngành tại Sở Công Thương
a) Kiến trúc hệ thống như sau

· Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu cho bộ phận thống kê của Sở:  Chịu  trách  nhiệm xây dựng và cung  cấp, (rà soát) việc cập nhật  số liệu thống kê và các nội dung của hệ thống thông tin, báo cáo gửi về dựa trên các yêu cầu chung của đơn vị cấp trên. Ngoài ra, còn cung cấp các biểu báo cáo số liệu thống kê theo yêu cầu quản lý thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Bộ Công thương, TU, UBND tỉnh.
· Mô tả tính năng phần mềm:

	STT
	Tính năng phần mềm
	Mô tả

	I
	Đối tượng sử dụng
	

	1
	Cấp account sử dụng
	Tài khoản truy cập của các đối tượng sẽ được cấp theo yêu cầu của các Phòng ban và các đơn vị cơ sở thống kê trong tỉnh

	2
	Đăng nhập
	Nhập mật khẩu để tham gia vào hệ thống

	3
	Quản lý account
	Cho phép các đối tượng có thể chỉnh sửa thông tin các nhân, mật khẩu.. 

	II
	Khai báo danh mục
	

	1
	Khai báo danh mục xuất khẩu
	Khai báo các danh mục hàng hóa xuất khẩu của ngành thống kê

	2
	Khai báo danh mục nhập khẩu
	Khai báo các danh mục hàng hóa nhập khẩu của ngành thống kê

	3
	Khai báo danh mục địa bàn
	Khai báo theo các địa bàn trong tỉnh (bao gồm các huyện/ thị xã…) 

	4
	Khai báo danh mục ngành kinh tế
	Khai báo các ngành kinh tế theo chuẩn của thống kê

	4
	Khai báo danh mục sản phẩm
	Khai báo các danh mục sản phẩm theo qui định đến cấp sâu theo qui định thống kê 

	III
	Cập nhật số liệu thống kê
	

	1
	Cập nhật chỉ tiêu 
	+ Cập nhật theo từng chỉ tiêu công nghiệp/ thương mại theo qui định. Các chỉ số liệu căn cứ tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Các chỉ tiêu sẽ được gắn với từng nhóm danh mục cụ thể.

+ Với các đối tượng cụ thể theo phân công nhiệm vụ cập giữa các phòng ban chuyên môn hoặc các đơn vị cơ sở sẽ chịu trách nhiệm cập nhật theo từng nhóm chỉ tiêu khác nhau.

	2
	Phê duyệt số liệu
	Với từng qui mô khác nhau sẽ phê duyệt số liệu thống kê, sau khi kiểm tra mức độ chính xác của số liệu . Lãnh đạo phê duyệt trước khi công bố chính thức số liệu ra bên ngoài.

	IV
	Tìm kiếm
	Hỗ trợ cho các đối tượng có thể tra cứu và tìm kiếm các số liệu đã nhập theo các điệu kiện khác nhau  

	V
	Chỉnh sửa số liệu


	Khi có các sai sót xảy ra trong quá trình nhập liệu, các đối tượng có thể chỉnh sửa 

	VI
	Báo cáo thống kê
	

	1
	Báo cáo định kỳ
	

	
	Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng
	

	
	Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp
	

	
	Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng
	

	
	Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm
	

	
	Báo cáo số lượng chợ
	

	
	Báo cáo  đầu tư - phát triển - quản lý chợ
	

	
	Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại
	

	
	Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử
	

	
	Báo cáo kinh phí khuyến công
	

	
	Báo cáo kết quả công tác khuyến công
	

	
	Báo cáo Cụm công nghiệp
	

	2
	Báo cáo thống kê tổng hợp  
	

	VII
	Quản trị hệ thống
	

	1
	Quản lý đối tượng sử dụng
	Khởi tạo tài khoản cho các đối tượng 

	2
	Phân quyền sử dụng


	Phân quyền cập nhật theo các chỉ tiêu phù hợp với phân công công việc cập nhật hoặc phê duyệt số liệu.


· Mô tả khái quát qui trình hoạt động:

+ Cán bộ thống kê tuyến cơ sở : Theo phân công công việc trong bộ phận thống kê của Sở Công thương, các cán bộ tuyến cơ sở sẽ thực hiện cập nhật các số liệu thống kê định kỳ (tháng/quí/năm) với các chỉ tiêu cụ thể. Số liệu này sẽ được tổng hợp tự động với các chỉ tiêu của các đơn vị khác và các phòng ban của Sở để tạo thành CSDL chung. Các cán bộ sẽ được cấp tài khoản truy cập hệ thống và khai thác các số liệu thống kê trong phạm vi cho phép. Các qui trình như sau: 

· Truy cập hệ thống
· Cập nhật các chỉ tiêu thống kê được phân công
· Download tài liệu/văn bản liên quan

· Khai thác các báo cáo thống kê chuyên ngành
· In ấn hoặc kết xuất ra các dịnh dang khác nhau…
+ Chuyên viên của Sở: Cũng tương tự như các cán bộ tuyến cơ sở, các chuyên viên cũng có nhiệm vụ cập nhật các số liệu mình phụ trách. Ngoài ra, có nhiệm vụ phê duyệt các số liệu từ các tuyến cơ sở đưa lên, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện và các số liệu phục vụ cho Lãnh đạo. Các qui trình như sau: 

· Truy cập hệ thống

· Cập nhật các chỉ tiêu thống kê được phân công

· Download tài liệu/văn bản liên quan

· Khai thác các báo cáo thống kê chuyên ngành

· In ấn hoặc kết xuất ra các dịnh dang khác nhau…

· Phê duyệt các số liệu của cơ sở

· Tổng hợp báo cáo …

+ Lãnh đạo: Thực hiện phê duyệt các báo cáo sau khi đã xem xét về mức độ chính xác của các số liệu do các bộ phận cập nhật lên CSDL, cho phép xuất bản trực tuyến và cung cấp cho các cơ quan cấp trên như Bộ Công thương và các cơ quan trong Tỉnh….  Các qui trình như sau: 

· Truy cập hệ thống

· Download tài liệu/văn bản liên quan

· Khai thác các báo cáo thống kê chuyên ngành

· In ấn hoặc kết xuất ra các dịnh dang khác nhau…

· Phê duyệt các số liệu cho phép xuất bản

· Cung cấp số liệu cho các cơ quan cấp trên và trong địa bàn Tỉnh…

+ Quản trị (Admin): Thực hiện nhiệm vụ khai báo các danh mục công nghiệp/thương mại… để cho phần mềm hoạt động, thiết lập các chỉ tiêu thống kê kinh tế. Cấp phát và phân quyền cho tất các các đối tượng khác tham gia vào hệ thống. Một số công việc quản trị hệ thống như backup – phục hồi …. Các qui trình như sau: 

· Truy cập với vai trò Admin

· Khai báo các danh mục và các chỉ tiêu thống kê
· Phân quyền chức năng cho các đối tượng sử dụng

· Backup – phục hồi hệ thống
· Thực hiện các chức năng quản trị khác…

Mô hình hóa thống nhất (UML) 
· 
· Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu khai thông tin: Các đối tượng sử dụng tra cứu thông tin và các số liệu tổng hợp/phân tích sử dụng phần mềm trực tuyến và được phân chia làm 2 nhóm đối tượng gồm : Nhóm đối tượng Public – được tra khai thác các số liệu chung và công bố chính thức công khai. Và nhóm đối tượng phải có tài khoản mới được tra cứu các số liệu khác do người quản trị cấp quyền.  

· Mô tả tính năng phần mềm:
	STT
	Tính năng phần mềm
	Mô tả

	I
	Quản trị thành viên
	

	1
	Đăng ký thành viên
	Người truy cập (user) nếu có nhu cầu trở thành thành viên để được khai thác nhiều số liệu thống kê hơn sẽ tham gia là thành viên của phần phầm CSDL

	2
	Đăng nhập
	Nhập mật khẩu mặc định cho lần đầu tiên để tham gia vào hệ thống

	3
	Quản lý thành viên
	Cho phép thành viên có thể chỉnh sửa thông tin các nhân, mật khẩu.. 

	II
	Quản trị danh mục
	

	1
	Khai báo danh mục tin tức
	Khai báo các danh mục thông tin về chuyên ngành thống kê

	2
	Khai báo danh mục văn bản/tài liệu
	Khai báo các danh mục về nhóm loại của văn bản/tài liệu thống kê

	3
	Khởi tạo trang giới thiệu
	Cung cấp thông tin chung về cơ sở dữ liệu ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai 

	4
	Khởi tạo trang hướng dẫn/FAQs
	Cung cấp các hướng dẫn và hỏi đáp các vướng mắc trong quá trình khai thác thông tin và tra cứu báo cáo thống kê 

	III
	Quản lý tin tức
	

	1
	Quản lý tin tức
	Quản lý toàn bộ bài viết sẽ được hiển thị. Trong đó:

- Nội dung: cập nhật nội dung chi tiết, bao gồm content+ sapo

- Files: Biên tập có thể đưa vào bài viết kèm các files như doc/pdf… đính kèm.

- Bình luận : User/thành viên được phép bình luận về bài viết 

- Tiêu điểm: Cho phép phân biệt loại tin quan trọng  

- Hiển thị Home: Khi có thuộc tính này, tin tức sẽ là tin mới nhất, hiển thị ở vị trí trên cùng của trang chủ.

	2
	Xuất bản tin
	Đối với biên tập ở cấp quản lý có thể lựa chọn hiển thị tin được cập nhật từ các đơn vị cơ sở, để hiển thị trên trang chủ.

	3
	Quản lý bình luận
	Thống kê danh sách các bài viết được bình luận, nội dung bình luận và người bình luận của bài viết đó.

Biên tập/Người quản trị có nhiệm vụ duyệt nội dung bình luận và cho phép bình luận có được hiển thị hay không. 

	IV
	Quản lý văn bản/tài liệu
	

	
	Quản lý văn bản/tài liệu


	Quản lý toàn bộ các văn bản/tài liệu của đơn vị, được hiển thị trên trang chủ.

	V
	Quản lý giao diện
	

	1
	Quản lý Banner và Logo


	Cập nhật hoặc thay đổi một cách linh hoạt. Chú ý về kích thước và chuẩn file theo qui định của hệ thống 

	2
	Bản quyền


	Quản lý thông tin của đơn vị hiển thị ở cuối trang chủ. Các thông tin về địa chỉ và bản quyền

	3
	Đối tác


	Cho phép tạo các điều khiển giới thiệu link đến các trang nội bộ hoặc các trang bên ngoài của CSDL. Hoặc các logo của các đối tác xuất hiện bên phải hoặc bên dưới. 

	4
	Ẩn hiện chức năng


	Cho phép ẩn/ hiện các chức năng tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng theo từng thời gian

	VI
	Tra cứu báo cáo thống kê
	

	1
	Số liệu thống kê theo năm
	Tra cứu theo niên độ

	2
	Số liệu thống kê theo loại báo cáo
	Tra cứu theo loại báo cáo thống kê

	3
	Số liệu thống kê so sánh
	Tra cứu có so sánh theo chỉ tiêu

	4
	Báo cáo tổng hợp khác..
	

	VII
	Quản trị hệ thống
	

	1
	Quản lý biên tập
	Khởi tạo tài khoản cho các biên tập viên để thực hiện các chức năng cập nhật nội dung

	1
	Quản lý thành viên
	Phê duyệt cho phép user trở thành thành viên

	2
	Phân quyền đăng tin


	Phân quyền đăng tin trong các chuyên mục nhất định cho những tài khoản có quyền đăng tin.

	3
	Đồng bộ dữ liệu
	


· Mô tả khái quát qui trình hoạt động:

+  Người sử dụng (user) : Đây là nhóm đối tượng khai thác thông tin mà phần mềm cung cấp, bao gồm các nội dung thông tin chuyên ngành thống kê trong địa bàn tỉnh và trên cả nước, các thông tin về công nghiệp/thương mại chủ yếu …. Các đối tượng user có thể tìm kiếm thông tin, tải các tài liệu, văn bản liên quan và tra cứu các số liệu thông kê cơ bản được Sở Công thương công bố. Nếu có nhu cầu khai thác số liệu thống kê chi tiết và đa dạng hơn, user có thể đăng ký làm thành viên của phần mềm CSDL. Nếu được quản trị phê duyệt và xác nhận, user chính thức vài trò là thành viên. Các qui trình như sau: 
· Truy cập trực tuyến vào phần mềm
· Tìm kiếm thông tin

· Download tài liệu/văn bản liên quan

· Tra cứu báo cáo thống kê về công nghiệp/thương mại của tỉnh qua các thời kỳ khác nhau

· In ấn hoặc kết xuất ra các dịnh dang khác nhau

· Phản hồi các ý kiến (đóng góp ý kiến, đề xuất yêu cầu…)   

+ Thành viên: Nhóm đối tượng sử dụng này là các user đã được Admin phê duyệt mức độ cao hơn, với tất cả quyền của user, thành viên có thêm các quyền mở rộng như khai thác các số liệu thống kê chi tiết và đa dạng hơn, có thể khai thác các văn bản, tài liệu nhiều danh mục hơn so với user. Các qui trình như sau: 

· Truy cập trực tuyến vào phần mềm

· Tìm kiếm thông tin

· Download tài liệu/văn bản liên quan ở nhiều danh mục khác nhau

· Tra cứu báo cáo thống kê về công nghiệp/thương mại của tỉnh qua các thời kỳ khác nhau,với số lượng và điều kiện tra cứu phức tạp hơn. 

· In ấn hoặc kết xuất ra các dịnh dang khác nhau

· Phản hồi các ý kiến (đóng góp ý kiến, đề xuất yêu cầu…)   

+ Biên tập: Đối tượng này có nhiệm vụ cập nhật các tin tức, sự kiện, thông báo hoặc upload các văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê lên trên CSDL, phê duyệt hoặc phản hồi các ý kiến, đề xuất, các yêu cầu từ phía thành viên hoặc user gửi về trên hệ thống….  Các qui trình như sau: 

· Truy cập trực tuyến vào phần mềm

· Cập nhật các thông tin, văn bản/tài liệu

· Quản lý các commnet từ phía người sử dụng

· Phản hồi các ý kiến đó.

· Phê duyệt quyền cho các user

+ Quản trị (Admin): Là đối tượng có quyền cao nhất trong hệ thống. Có nhiệm vụ khai báo các danh mục để cho phần mềm hoạt động, thiết lập các thuộc tính hay bố cục giao diện. Phân quyền cho tất các các đối tượng khác tham gia vào hệ thống. Một số công việc quản trị hệ thống như backup – phục hồi …. Các qui trình như sau: 

· Truy cập với vai trò Admin
· Khai báo các danh mục tin tức hay nhóm loại văn bản/ tài liệu
· Phân quyền chức năng cho các đối tượng sử dụng
· Backup – phục hồi hệ thống
· Thực hiện các chức năng quản trị khác… 

Mô hình hóa thống nhất (UML)

b) Các tầng kiến trúc:
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· Tầng trình diễn: Người dùng có nhiều lựa chọn về nền trình diễn. Hệ thống sẽ tự động gọi các tệp cấu hình sẵn cho tầng nền. Tầng trình diễn chịu trách nhiệm về cung cấp giao diện cho nhiều loại người dùng khác nhau, có nhiệm vụ lấy các yêu cầu, dữ liệu từ người dùng, có thể định dạng nó theo những qui tắc đơn giản (dùng các ngôn ngữ Script) và gọi các component thích hợp từ tầng Business Logic để xử lý các yêu cầu. Kết quả sau xử lý được trả lại cho người dùng.

· Tầng ứng dụng chủ và web server: Tầng này bao gồm 2 thành phần chính, thành phần thứ nhất là web server đảm nhận nhiệm vụ đón các yêu cầu từ tầng trình diễn (yêu cầu phía client) và trả về kết quả cho phía client. Web server đồng thời có nhiệm vụ thực thi các thành phần điều khiển trình diễn của ứng dụng chủ. 

Quy trình xử lý nghiệp vụ và điều khiển sẽ do thành phần thứ hai, thành phần ứng dụng chủ đảm trách. Nó bao gồm thành phần này chứa các tập API để truy nhập và thao tác với cơ sở dữ liệu ở tầng thứ ba - tầng cơ sở dữ liệu. Tầng này gồm tập các API để thực hiện các luồng công việc. Các API được dùng để tạo ra các dự liệu XML và sau đó kết hợp với các tham số được định sẵn trong bộ stylesheet để tạo ra các trang HTML, WML theo từng nền trình diễn. 

· Tầng cơ sở dữ liệu: chứa CSDL của hệ thống. Ngoài ra tầng này còn có thể chứa CSDL của các ứng dụng được tích hợp khác.
2. Mô hình chức năng
Thiết kế và cấu trúc thông tin được xây dựng ngắn gọn và trực quan, tập trung vào việc giới thiệu và cung cấp nhanh chóng cho người xem thông cần thiết và hữu ích, cấu trúc thông tin chi tiết như sau: 

· Giới thiệu: Giới thiệu tổng quan về CSDL (định hướng và các mục tiêu, yêu cầu của việc xây dựng CSDL)

· Số liệu thống kê: Cung cấp các số liệu thống kê chuyên nghành công thương, đưa ra số liệu thống kê là chủ đạo, cung cấp thông tin thống kê theo thời gian, số liệu thống kê chủ yếu (sơ bộ, ước tính) và số liệu thống kê chính thức được chia theo nhóm các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế. 

· Số liệu chuyên đề: Cung cấp thông tin VD như: Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số sản xuất công nghiệp, Giá trị xuất nhập khẩu, Vốn Đầu tư và Xây dựng

· Báo cáo phân tích:  Mục này nhằm cung cấp thông tin dưới góc độ các bài phân tích phân tích số liệu và ảnh hưởng của nó đến kinh tế của tỉnh và trong nước.

· Số liệu điều tra: Cung cấp các kết quả số liệu các cuộc điều tra về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và trong pham vị cả nước.

· Tra cứu Online: Modul này liên kết trực tiếp với CSDL và được bảo mật qua hệ thống phân quyền (user và mật khẩu do admin cung cấp). Dữ liệu khai thác theo nhiều báo cáo khác nhau và có thể tìm kiếm dữ liệu theo nhiều tiêu thức. 

· Văn bản chuyên ngành: Người quản lý update các thông tin dưới dạng file (DOC/PDF….) lên đây để người đọc có thể download tham khảo.

· Liên hệ: Modul này tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng có ý kiến gửi về cho người quản trị.

Danh sách các báo cáo TT 20/2012/TT-BCT - 20/7/2012 của Bộ Công Thương 
	TT
	Ký hiệu
	Danh sách báo cáo

	
	
	

	1
	01/SCT-BCT
	Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng

	2
	02/SCT-BCT
	Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp

	3
	03/SCT-BCT
	Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng

	4
	04/SCT-BCT
	Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm

	5
	05/SCT-BCT
	Báo cáo số lượng chợ

	6
	06/SCT-BCT
	Báo cáo  đầu tư - phát triển - quản lý chợ

	7
	07/SCT-BCT
	Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

	8
	08/SCT-BCT
	Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

	9
	09/SCT-BCT
	Báo cáo kinh phí khuyến công

	10
	10/SCT-BCT
	Báo cáo kết quả công tác khuyến công

	11
	11/SCT-BCT
	Báo cáo Cụm công nghiệp


3.  Các yêu cầu phi chức năng
3.1 Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu:

+ Dung lượng và tốc độ tăng trưởng hàng tháng, hàng năm:
Về lý thuyết, dung lượng bộ nhớ và ổ cứng dành cho máy chủ không bao giờ là quá nhiều, nhưng trong thực tại, cần cân nhắc về giá thành và giới hạn không gian để xác định những gì là hợp nhất, từ đó cân đối giữa hiệu năng của máy chủ và giới hạn về tài chính của dự án.

Phần lớn các trường hợp, bộ nhớ và ổ cứng có thể được nâng cấp dễ dàng, cho phép cải thiện hiệu suất của máy chủ khi mà càng về sau nó càng đảm đương nhiều chức năng, càng phục vụ nhiều người dùng hơn.

Về ổ cứng, những giới hạn của đĩa cứng có thể dùng để theo dõi và kiểm soát không gian ổ cứng cho từng người dùng, cho phép tránh khỏi sự đầy ổ cứng không mong muốn. Những giới hạn này cũng có thể được dùng khi một số người dùng có nhu cầu dùng thêm không gian ổ cứng. Thiết lập các giới hạn điều tiết số lượng người dùng ban đầu và nhu cầu của họ trong khi vẫn có bộ nhớ trống để tăng số lượng người dùng cũng như các nhu cầu về tăng dung lượng giới hạn. Dung lượng bộ nhớ và ổ cứng có thể được nâng cấp dễ dàng mà không phải thay máy chủ.
+ Có khả năng phục vụ đáp ứng cho số lượng người truy cập lớn tại cùng một thời điểm:
Sự tương quan giữa số lượng người dùng mà máy chủ tương trợ và dung lượng bộ nhớ cấp thiết là rất rõ ràng. Một máy chủ có lượng người dùng luôn vượt quá khả năng của bộ nhớ sẽ cho thấy sự quá tải vì máy chủ sẽ phải dùng đến ổ cứng để tạo bộ nhớ ảo có tốc độ chậm hơn bộ nhớ vật lý.

Dung lượng bộ nhớ của máy chủ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng người dùng mà nó có thể song song hỗ trợ, cũng như số lượng các áp dụng mà người dùng có thể chạy song song. Quan trọng hơn cần xét đến là dung lượng bộ nhớ tối đa của máy chủ mà hệ điều hành dùng. Ví dụ, phiên bản tiêu chuẩn của Windows Server, trong đó có Windows Server 2008, chỉ tương trợ tối đa 4GB bộ nhớ RAM, trong khi phiên bản dành cho doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu có thể hỗ trợ từ 32GB đến 2TB bộ nhớ RAM, tùy vào từng phiên bản.

+ Khả năng hỗ trợ sao lưu, phục hồi dữ liệu : 
Hệ thống CSDL bảo đảm an toàn dữ liệu theo 3 phương thức cơ bản: sao lưu đầy đủ, sao lưu gia tăng và sao lưu khác biệt.

· Sao lưu đầy đủ: Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn, không quan tâm đến việc thông tin đó được lưu trữ vào thời điểm nào và các lần sao lưu trước đó. Phương pháp này cho phép sao lưu đầy đủ nhất, nhưng tốn kém về thời gian và phương tiện sao lưu. Sao lưu đầy đủ chỉ thực hiện được khi ngừng toàn bộ hoạt động của hệ thống
· Sao lưu gia tăng: Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn mà có sự thay đổi hoặc cập nhật so với lần sao lưu gần nhất trước đó. Phương thức này cho phép tiết kiệm tối đa thời gian, đồng thời cho phép thực hiện sao lưu trực tuyến trong khi hệ thống vẫn đang hoạt động, tuy nhiên khá phức tạp và sẽ tốn nhiều dung lượng lưu trữ trong trường hợp dùng cơ chế Logs của hệ thống.
· Sao lưu khác biệt: Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn mà có sự thay đổi hoặc cập nhật so với lần sao lưu khác biệt hoặc đầy đủ gần nhất trước đó.
3.2 Yêu cầu về bảo mật :
+ Tính bí mật (Confidentiality): bảo vệ dữ liệu không bị lộ ra ngoài một cách trái phép. Các thành viên xem thông tin của các nhân mình, nhưng không được thông tin của thành viên khác.
+ Tính toàn vẹn (Integrity): Chỉ những người dùng được ủy quyền mới được phép chỉnh sửa dữ liệu. Cấp quyền đối với từng người cập nhật, cho phép  thay đối thông tin.
+ Tính sẵn sàng (Availability): Đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng khi những người dùng hoặc ứng dụng được phép khai thác dữ liệu. 
+  Tính chống thoái thác (Non-repudiation): Khả năng ngăn chặn việc từ chối một hành vi đã làm. Khả năng cung cấp bằng chứng để chứng minh một hành vi thành viên đã thực hiện.

3.3 Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình:
Về mỹ thuật của ứng dụng phải tạo nên sự khác biệt và được thiết kế màu sắc, font chữ, bố cục hình ảnh,.... cho phù hợp với nhu cầu. Truyền tải đúng và đầy đủ ý tưởng định hướng đề ra, phù hợp với xu hướng thời đại, nhưng phải thật khéo léo và có chọn lọc. Hướng đến tính đơn giản và dễ sử dụng. 
Nội dung phải được điều hướng, sắp xếp hợp lý, tiện lợi cho người tra cứu trong quá trình thao tác, cấu trúc giao diện sáng tạo và tính thuyết phục cao. Sử dụng size chữ, màu sắc phù hợp và định dạng bài viết rõ ràng. Kích thước trang load tự động thay đổi theo độ phân giải của các thiết bị như PC, laptop, smartphone,..
3.4 Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm:
Do số liệu thống kê tích hợp nhiều nhiều năm, đồng thời quan hệ đa dạng nhiều chỉ tiêu khác nhau. Do đó, việc lập trình phải đáp ứng yêu cầu về thời gian đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu chức năng hỗ trợ nghiệp vụ truy vấn số liệu thống kê của người sử dụng, đặc biệt đối với các chức năng có yêu cầu cao về tốc độ xử lý.
3.5 Các yêu cầu về ràng buộc xử lý lôgic đối với việc nhập 
Trong các form nhập dữ liệu có cấu trúc, cần xử lý việc hạn chế xảy ra lỗi khi nhập hay chuyển đổi dữ liệu, yêu cầu hỗ trợ các thao tác theo một trình tự quy định, đưa ra các hiển thị các chỉ báo rõ ràng cho người sử dụng để hạn chế việc nhập không đầy đủ, nhập sai các dữ liệu quan trọng trước khi cập nhật vào hệ thống.
3.6 Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng;

Cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ các dữ liệu liên quan đến thông tin khách hàng và tài khoản truy nhập hệ thống đều được mã hoá bằng các sử dụng các kỹ thuật mã hoá được cung cấp bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL. Dữ liệu được mã hoá chỉ có thể khai thác được khi sử dụng các chức năng được cung cấp và phân quyền bởi chương trình.
Mỗi một đơn vị cơ sở sẽ được cấp một mã số mã hoá riêng và công thức mã hoá độc lập, chỉ có phần mềm tại cơ sở đó có thể nhận biết và giải mã được dữ liệu tương ứng với mã số đó.

Dữ liệu khi truy cập từ trình duyệt tới máy chủ Web Server được mã hoá và sử dụng bởi giao thức SSL (Secure Socket Layer). Toàn bộ thông tin lưu chuyển từ trình duyệt lên Web Server và ngược lại đều được mã hoá dựa trên các thuật toán mã hoá quốc tế như DES, DSA, KEA, MD5, RSA, SHA-1, SKIPJACK, Triple-DES, RC2, RC4, đảm bảo dữ liệu được mã hoá an toàn, tránh được việc giải mã cả trong trường hợp gói tin bị nghe lén trên đường truyền.

Các dữ liệu lưu trữ trong CSDL đều được phân tích theo chuẩn BCNF (Boyce Codd Normal Form), đảm bảo được tối ưu về phân tích dữ liệu, các dữ liệu đều có ràng buộc chặt chẽ, không dư thừa dữ liệu và đảm bảo về tốc độ khi truy xuất dữ liệu.

Các thao tác liên quan đến cập nhật, sửa, xoá dữ liệu đều được lưu trữ lại (log), đảm bảo được khả năng phục hồi dữ liệu (rollback) trong trường hợp thao tác nhầm, đồng thời kiểm soát được các thao tác dữ liệu đối với từng người dùng.

Đối với các dữ liệu khi đã được phê duyệt trên trung tâm, thông tin sẽ được đồng bộ về phía cơ sở. Khi đó, toàn bộ các dữ liệu đã được phê duyệt sẽ chuyển sang trạng thái khoá (lock), mọi thao tác cập nhật, sửa, xoá dữ liệu sẽ không thực hiện được nếu không được phép của cán bộ quản lý dữ liệu từ trung tâm
3.7 Các yêu cầu  về  năng lực  của cán bộ  tham  gia phát  triển,  nâng  cấp,  chỉnh  sửa phần mềm:
+ Vị trí trưởng nhóm : Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT. Yêu cầu kinh nghiệm làm việc từ (7-10 năm). Có chứng chỉ của Microsoft.
+ Vị trí chuyên viên lập trình: Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT. Yêu cầu kinh nghiệm làm việc từ (3-5 năm). 
3.8 Yêu cầu về môi trường cho phát triển, nâng cấp phần mềm

Cũng như mọi ngành sản xuất khác, môi trường phát triển phần mềm qui chuẩn là cơ cở để tạo ra sản phẩm phần mềm chất lượng cao. Đồng thời qui trình là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đem lại sự thành công cho các nhà sản xuất phần mềm, nó giúp cho mọi thành viên trong dự án từ người cũ đến người mới, trong hay ngoài công ty đều có thể xử lý đồng bộ công việc tương ứng vị trí của mình thông qua cách thức chung của công ty, hay ít nhất ở cấp độ dự án.

Việc áp dụng qui trình “Waterfall” - Mô hình này bao gồm các giai đoạn xử lý nối tiếp nhau đã được áp dụng thành công nhiều dự án với qui mô lớn trên thế giới. Nội dung bao gồm: 

- Phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả (Requirements and Specifications): là giai đoạn xác định những “đòi hỏi” (“What”) liên quan đến chức năng và phi chức năng mà hệ thống phần mềm cần có. Giai đoạn này cần sự tham gia tích cực của khách hàng và kết thúc bằng một tài liệu được gọi là “Bản đặc tả yêu cầu phần mềm” hay SRS (software requirement specification), trong đó bao gồm tập hợp các yêu cầu đã được duyệt (reviewed) và nghiệm thu (approved) bởi những người có trách nhiệm đối với dự án (từ phía khách hàng). SRS chính là nền tảng cho các hoạt động tiếp theo cho đến cuối dự án.

- Phân tích hệ thống và thiết kế (System Analysis and Design): là giai đoạn định ra “làm thế nào” (“How”) để hệ thống phần mềm đáp ứng những “đòi hỏi” (“What”) mà khách hàng yêu cầu trong SRS. Đây là chính là cầu nối giữa “đòi hỏi” (“What”) và mã (Code) được hiện thực để đáp ứng yêu cầu đó.

- Hiện thực và kiểm thử từng thành phần (Coding and Unit Test): là giai đoạn hiện thực “làm thế nào” (“How”) được chỉ ra trong giai đoạn “Phân tích hệ thống và thiết kế”.

- Kiểm thử (Test): giai đoạn này sẽ tiến hành kiểm thử mã (code) đã được hiện thực, bao gồm kiểm thử tích hợp cho nhóm các thành phần và kiểm thử toàn hệ thống (system test). Một khâu kiểm thử cuối cùng thường được thực hiện là nghiệm thu (acceptance test), với sự tham gia của khách hàng trong vai trò chính để xác định hệ thống phần mềm có đáp ứng yêu cầu của họ hay không.

- Cài đặt và bảo trì (Deployment and Maintenance): đây là giai đoạn cài đặt, cấu hình và huấn luyện khách hàng. Giai đoạn này sửa chữa những lỗi của phần mềm (nếu có) và phát triển những thay đổi mới được khách hàng yêu cầu (như sửa đổi, thêm hay bớt chức năng/đặc điểm của hệ thống).
3.9 Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật-công nghệ của phần mềm
Xu hướng mới trong lập trình phần mềm đó là giao tiếp trong kiến trúc Module. Kiến trúc mô-đun (module) cho phép chia nhỏ bài toán (hay yêu cầu) của phần mềm thành các phần hầu như không trùng lắp và do đó hỗ trợ làm việc song song trên các module và đặc biệt là dễ bảo trì hơn.

Kiến trúc module cũng là chìa khóa để đạt tới các khả năng tái sử dụng các thành phần của hệ thống và khả năng mở rộng tốt hơn. Một số ngôn ngữ hỗ trợ lập trình theo cơ chế module cho phép biên dịch các module một cách độc lập và có thể gắn kết vào hệ thống lúc thực thi như Flex, Ruby... Một số ngôn ngữ khác thì hỗ trợ cơ chế như thư viện liên kết động (DLL) để biên dịch các module thành các thư viện độc lập và có thể gắn kết động vào hệ thống. Kiến trúc module trong các môi trường như Visual Studio, chúng được tạo ra như những nền tảng cơ bản trong đó việc hỗ trợ các ngôn ngữ như Java, C#... được thiết kế dạng plugin có thể dễ dàng gắn vào nền tảng. 
VI. Các vấn đề cần chú ý:

1. Đối với phương án kỹ thuật, công nghệ

Khi thi công cài đặt phần mềm và lắp đặt vật tư thiết bị, đơn vị thi công phải phối hợp với bộ phận quản lý trụ sở Khối Nhà nước để có được hướng dẫn cụ thể về các hệ thống dùng chung: điện, nước, cáp mạng, cáp viễn thông… Việc đấu nối các hệ thống điện, cáp mạng… phải tuân thủ theo các biện pháp an toàn lao động để phòng tránh tai nạn lao động.

2. Biện pháp an toàn vận hành, phòng chống cháy nổ

Sở Công Thương phải xây dựng và ban hành quy chế sử dụng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, đặc biệt chú ý đến quy chế bảo mật tại đơn vị. Việc quản lý, phân quyền về sử dụng, khai thác tài nguyên hệ thống và internet do Ban Giám đốc Sở quy định cho các bộ phận.

Trước khi đưa vào vận hành chính thức, người quản trị hệ thống cần vận hành thử nghiệm và theo dõi, kiểm soát các hoạt động, xác nhận các vấn đề phát sinh cần phải khắc phục cũng như mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Khi tiếp nhận hệ thống: Cán bộ quản lý hệ thống tiến hành theo dõi hệ thống bằng nghiệp vụ kỹ thuật và các công cụ quản trị hệ thống như xem log, cấu hình điều chỉnh các thành phần.

Bảo trì, tối ưu hệ thống: Cán bộ quản lý hệ thống định kỳ báo cáo lên cấp trên tình hình hoạt động và hiệu suất của hệ thống, phối hợp với đơn vị thi công bảo hành, bảo trì, tối ưu hoạt động của hệ thống theo nhu cầu phát sinh.

Người sử dụng phải chấp hành quy chế, nội quy cơ quan về việc sử dụng các trang thiết bị của Sở, đặc biệt khi sử dụng các tài nguyên của hệ thống và truy cập mạng internet.

3. Yêu cầu bảo hành đối với các đơn vị cung cấp

Các thiết bị, hệ thống mạng, phần mềm bản quyền, thời gian bảo hành tối thiểu là 12 tháng tính từ khi nghiệm thu bàn giao thiết bị, phần mềm cho Chủ đầu tư.

Đơn vị thi công phải có phương án xử lý, khắc phục sự cố cho Chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt.

Khi nghiệm thu bàn giao toàn bộ hệ thống, đơn vị thi công phải bàn giao tất cả các tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt, các giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) đối với một số sản phẩm thiết bị.

4. Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa

	STT
	Các rủi ro
	Biện pháp phòng ngừa

	1. 
	Người sử dụng gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm, thiết bị mới, công nghệ mới.
	Đơn vị thi công phải có chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ phù hợp cho người sử dụng.

	2. 
	Hệ thống có thể bị xâm nhập trái phép, bị phá hoại bởi virus.
	Chuyên viên quản trị hệ thống phải quản lý:

- Quy chế bảo mật, an toàn an ninh thông tin trong cơ quan.

- Phân quyền truy cập hệ thống của người dùng, nhóm người dùng.

- Kiểm tra, cập nhật hệ thống tường lửa.

- Cập nhật, nâng cấp các phiên bản chống virus.

	3. 
	Dữ liệu có thể bị mất mát do hư hỏng thiết bị, do người sử dụng hoặc do bị virus phá hoại
	Thiết lập chế độ sao lưu định kỳ, sẵn sàng phục hồi khi có sự cố.

Kiểm tra định kỳ hệ thống server và thiết bị sao lưu.

	4. 
	Hệ thống mạng gặp sự cố
	Chuyên viên quản trị hệ thống kiểm tra hệ thống mạng, dò tìm và khắc phục lỗi từ các thiết bị mạng và hệ thống cáp.

	5. 
	Việc vận hành hệ thống chưa đồng bộ, thống nhất trong cơ quan
	Phải xây dựng quy chế làm việc và vận hành hệ thống trong cơ quan sau khi tiếp nhận và sử dụng hệ thống.


PHẦN 4. 
THUYẾT MINH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Tổng Dự toán được mô tả và xác định theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
I. Căn cứ thiết lập dự toán
- Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

- Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT trong nước bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

- Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

· Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
· Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm Tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
· Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

· Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;
· Thông tư liên tịch số 142/2010/TTLT-BTC-BTTT ngày 22/9/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin;

· Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử;

· Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

II. KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

1. Tổng mức đầu tư:


Tổng mức đầu tư dự án :   


     2.473.205.000 đ 


Trong đó  bao gồm:


+ Chi phí phần mềm,thiết bị


     2.084.691.000 đ


+ Chi phí QLDA:
    


          57.701.000 đ


+ Chi phí tư vấn đầu tư



        181.537.000 đ


+ Chi phí khác : 

          



27.188.000 đ


+ Vốn dự phòng  : 



        122.088.000 đ

III. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ.

Nguồn vốn đầu tư của dự án được lấy từ vốn Ngân sách tỉnh Đồng Nai.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổng thời gian dự kiến xây dựng trong 02 năm (2016-2017):

	S
T
T
	Tên công việc
	Thời gian thực hiện

	
	
	2016
	2017

	
	
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7

	1 
	Lập BCNCKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Thẩm định, phê duyệt DA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Lập TKTC - TDT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Thẩm tra TKTC - TDT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Tổ chức đấu thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống mạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Đào tạo và chuyển giao công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Nghiệm thu - Bàn giao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức quản lý dự án

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Ban quản lý dự án thay mặt chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án: tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý kế hoạch, tiến độ, chất lượng thi công và nghiệm thu bàn giao.

2. Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ

Để dự án triển khai thành công và mang lại hiệu quả, cần phải tổ chức đào tạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng.

Mục đích

Đào tạo: Chuyển giao kiến thức hệ thống cho người vận hành. Đào tạo người dùng quen với quy trình mới, sử dụng phần mềm thành thạo để nhập cơ sở dữ liệu nhanh chính xác, truy cập khai thác dữ liệu hiệu quả trong công việc.

Chuyển giao công nghệ: phát triển những kỹ năng và kiến thức phù hợp, công nghệ xây dựng cho tất cả các quản trị hệ thống của chủ đầu tư dự án để hỗ trợ và vận hành hệ thống dài hạn.

Nội dung đào tạo

- Giới thiệu mô hình tổng thể, mô hình kiến trúc hệ thống và các tính năng cơ bản của phần mềm cơ sở dữ liệu cho cán bộ công chức tại Sở.

- Hướng dẫn cho cán bộ công chức sử dụng phần mềm thành thạo nhập cơ sở dữ liệu nhanh chính xác, truy cập khai thác dữ liệu hiệu quả.

- Hướng dẫn cách Đăng nhập, bảo mật hệ thống.

Phạm vi đào tạo

- Địa điểm: tại Sở Công Thương;

- Số lượng: phù hợp với nhu cầu sử dụng;

- Thời gian: phù hợp với kế hoạch làm việc.

Đối tượng tham gia

- Cán bộ công chức đang làm việc tại Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc;

- Chuyên viên quản trị hệ thống;

Tổ chức lớp học

Các lớp học đào tạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Sở được tổ chức ngay sau khi triển khai hoàn thành cài đặt hệ thống mạng và các thiết bị. Để thuận tiện, đơn vị thi công sẽ phối hợp với Sở để tổ chức. Người hướng dẫn đào tạo, nội dung đào tạo sẽ do đơn vị thi công đảm trách.

Hình thức: đào tạo tập trung tại văn phòng Sở cho người sử dụng.

Lớp dành cho cán bộ công chức tại Sở Công Thương: 01 lớp

Thành phần: Cán bộ, chuyên viên làm việc tại các phòng ban của Sở và Cán bộ phòng kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện thị.

Nội dung: Hướng dẫn sử dụng cho từng cán bộ công chức:

- Các chức năng năng của hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu mới trang bị.

- Đăng nhập hệ thống, cách thức cập nhật dữ liệu, truy xuất, khai thác dữ liệu, bảo mật, cập nhật phòng chống virus.

Thời gian: 02 ngày / 01 lớp.

Lớp dành cho quản trị hệ thống : 01 lớp

Thành phần: Cán bộ chịu trách nhiệm quản trị hệ thống tại Sở.

Nội dung: Quản trị máy chủ, theo dõi hệ thống, bảo mật, quản lý hệ thống tài khoản, phân quyền cho người dùng, cập nhật phòng chống virus, sao lưu dữ liệu định kỳ, phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Quản lý các thiết bị khác: máy tính trạm, máy tính xách tay, máy in, thiết bị mạng...

Thời gian: 02 ngày.

VI. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận.
- Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương được đầu tư xây dựng sẽ hệ thống hóa cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành về công nghiệp, thương mại, phục vụ công tác quản lý nhà nước; phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định xây dựng chính sách đầu tư, phát triển về công nghiệp thương mại của tỉnh và công tác học tập, nghiên cứu của các đối tượng dùng tin; cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; phục vụ các hoạt động hợp tác đầu tư và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Tỉnh. 

- Dự án sẽ góp phần hỗ trợ công tác điều hành quản lý Nhà nước đạt hiệu quả, thông tin về công nghiệp và thương mại là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phát triển sản xuất, thương mại trong tỉnh, trong nước cũng như hội nhập kinh tế quốc tế. Việc thiết lập dự án, đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết, hoàn toàn phù hợp với định hướng về phát triển công nghệ thông tin và từng bước hiện đại hóa hệ thống công tác quản lý thống kê ngành. 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương được đầu tư sẽ giúp hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nâng cao tính an toàn thông tin tại Sở Công Thương, cung cấp thông tin, số liệu nhanh chóng, kịp thời. Việc khai thác, sử dụng, bảo mật tài nguyên cơ sở dữ liệu được quản lý chặt chẽ, phân phối hợp lý hơn.  

- Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương được thiết lập hoàn chỉnh, đồng bộ là công cụ đắc lực, góp sức lớn vào việc thực hiện tốt cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Hệ thống phần mềm quản lý đồng bộ giúp CBCC nâng cao hiệu quả công việc, cán bộ quản trị hệ thống quản lý, bảo trì, vận hành thuận lợi hơn. 

- Cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp, sẽ được kết xuất nhanh chóng, dễ dàng theo nhiều tiêu chí khác nhau (ngành hàng, sản phẩm, theo khu vực địa bàn, thành phần kinh tế…). Cơ sở dữ liệu giúp cho các đối tượng sử dụng có sẵn nguồn thông tin đầy đủ, có liên kết với nhau, đã chuẩn hóa phục vụ làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển vv… Xét thấy việc đưa cơ sở dữ liệu thống kê ngành Công Thương vào sử dụng đem lại rất nhiều lợi ích, thiết thực, hiệu quả.

2. Đề xuất và kiến nghị

Sở Công Thương sẽ xây dựng và ban hành quy chế sử dụng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công thương. Đặc biệt chú ý đến quy chế bảo mật tại đơn vị, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc đăng nhập, nhập dữ liệu và truy xuất dữ liệu, thông tin.

Yêu cầu việc quản lý và điều hành công việc ngày càng nhiều qua môi trường mạng nên đề nghị các cơ quan quản lý xem xét vấn đề kết nối internet, tăng dung lượng của đường truyền và khai thác thư điện tử của tỉnh được bảo đảm thông suốt.
Dự án được phê duyệt và triển khai sẽ hệ thống hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu của ngành Công Thương, kịp thời phục vụ cho dự án phần mềm đăng ký cấp phép qua mạng đã triển khai. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho phép thực hiện trong Quý IV năm 2016.


 PHỤ LỤC 

BẢN VẼ, DỰ TOÁN CHI TIẾT VÀ PHỤ LỤC KÈM THEO
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[image: image23.emf]HỆ SỐ (%) CÔNG THỨC

I Chi phí phần mềm, thiết bị Gtb 2,083,831,015 860,000 2,084,691,015

1

Thiết bị phần cứng (bao gồm cài đặt, kiểm tra, 

hiệu chỉnh)

Gtbpc 0 0

2 Phần mềm bản quyền hệ thống Gbq 0 0

3 Chi phí xây dựng các nhóm phần mềm Gpm 2,083,831,015

 - Phần mềm nội bộ  2,075,231,015

 - Chi phí đào tạo 8,600,000 860,000

II Chi phí xây lắp Gxl(node,set) 0 0 0

III Chi phí quản lý dự án 53,262,721 5,326,272 57,701,281

1 Chi phí quản lý dự án (Gqldatt)

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

44,385,601 4,438,560 48,824,161

- Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 1.7

(Gtbpc, 

Gbq,Gxlnode,set)

0 0 0

- Dự án phần mềm nội bộ 2.13 Gpm 44,385,601 4,438,560 48,824,161

2 Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư 8,877,120 0 8,877,120

-Chi phí giám sát, đánh giá của chủ đầu tư 20 (Gqlda)tt TT 22/2010/ 8,877,120 0 8,877,120

IV Chi phí tư vấn đầu tư 165,033,402 16,503,340 181,536,742

1 Chi phí khảo sát Bảng tính 17,873,733 1,787,373 19,661,107

2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 19,379,628 1,937,963 21,317,591

- Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 0.51

(Gtbpc, 

Gbq,Gxlnode,set)

0 0 0

- Dự án phần mềm nội bộ 0.93 Gpm 19,379,628 1,937,963 21,317,591

3 Chi phí lập thiết kế thi công và tổng dự toán 62,306,547 6,230,655 68,537,202

-Hạng mục đầu tư phần cứng máy tính 0.8 Gtbpc, Gbq 0 0 0

-

Hạng mục lắp đặt cáp mạng máy tính, cáp mạng 

LAN

1.83 (Gxlnode,set) 0 0 0

Dự án phần mềm nội bộ 2.99 Gpm 62,306,547 6,230,655 68,537,202

4

Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả 

thi của dự án đầu tư

3,479,520 347,952 3,827,472

-

Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ≥ 

2.000.000

0.0616

(Gtbpc, 

Gbq,Gxlnode,set)

2,000,000 200,000 2,200,000

- Dự án phần mềm nội bộ 0.071 Gpm 1,479,520 147,952 1,627,472

5 Chi phí thẩm tra thiết kế thi công 3,292,453 329,245 3,621,698

- Dự án phần mềm nội bộ  0.158 Gpm 3,292,453 329,245 3,621,698

6 Chi phí thẩm tra dự toán 3,188,261 318,826 3,507,088

- Dự án phần mềm nội bộ 0.153 Gpm 3,188,261 318,826 3,507,088

7 Chi phí lập HSYC, đánh giá HSĐX xây lắp NĐ63/NĐ-CP 0 0 0

- Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 0.2 (Gxlnode,set) 0 0 0

8

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT mua 

sắm thiết bị

NĐ63/NĐ-CP 4,167,662 416,766 4,584,428

Dự án phần mềm nội bộ 0.2 Gpm 4,167,662 416,766 4,584,428

9

Phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu

NĐ63/NĐ-CP 2,083,831 208,383 2,292,214

Gói phần mềm nội bộ 0.1 Gpm 2,083,831 208,383 2,292,214

10

Chi phí giám sát thi công xây lắp và lắp đặt 

thiết bị

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

42,781,051 4,278,105 47,059,156

- Dự án phần mềm nội bộ 2.053 Gpm 42,781,051 4,278,105 47,059,156

11 Chi phí thẩm định giá 6,480,714 648,071 7,128,786

10.1 Thẩm định giá thiết bị 0.481(Gtbpc, Gxlnode) 0 0 0

10.2 Thẩm định giá phần mềm nội bộ 0.311 Gpm 6,480,714 648,071 7,128,786

V Chi phí khác 23,361,830 2,336,183 27,187,743

3 Chi phí thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư 3,188,261 318,826 3,507,088

Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

≥ 2.000.000

0.1224 (Gxlnode,set) 0 0 0

Dự án phần mềm nội bộ 50 x 0,153 Gpm 3,188,261 318,826 3,507,088

VI Chi phí dự phòng 5

*(I+II+III+IV+V)

116,274,448 5,813,722 122,088,171

VII Tổng cộng

I+II+III+IV+V+VI

2,441,763,415 244,176,342 2,473,204,952

Tổng cộng (Làm tròn)

I+II+III+IV+V+VI

2,441,760,000 244,180,000 2,473,205,000

TT176/2011/T

T.BTC

2

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành 

0,95 *TMĐT 19,796,395

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

377,173 0 377,173

0 19,796,395

TT09/2016/BT

C

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

QĐ 993/QĐ-

BTTTT

Theo bảng giá 

dịch vụ của 

1 Lệ phí thẩm định dự án 0.0181 *TMĐT

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

STT TÊN KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

CĂN CỨ

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ

THUẾ VAT

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ
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STT Khoản mục chi phí

Cách 

tính

 Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm

1,4 x E 

x P x H

                  645,302,694   G 

2 Chi phí chung

G x 

65%

                  419,446,751   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước

(G+C) 

x 6%

                    63,884,967   TL 

4 Chi phí phần mềm

G + C 

+ TL

               1,128,634,412   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

               1,050,618,208 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM THỐNG KÊ SỞ

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

Đơn vị tính: Đồng
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STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H                585,827,791   G 

2 Chi phí chung G x 65%                380,788,064   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%                  57,996,951   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL            1,024,612,807   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

           1,024,612,807 

 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM KHAI THÁC THÔNG TIN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

Đơn vị tính: Đồng


[image: image26.emf]STT Khoản mục chi Đơn vị

Số

lượng

Số ngày Đơn giá

Thành

tiền

I Chi phí đào tạo - Chuyên môn nghiệp vụ        5,300,000   

1 Chi phí giảng viên chính Người/ngày 1 2        500,000           1,000,000   

2 Chi phí trợ giảng Người/ngày 1 2        300,000              600,000   

3

Hỗtrợđilạichogiảngviênvàtrợgiảng(2

người x 2  lượt)

Lượt 4        300,000           1,200,000   

4 Chi phí tổ chức lớp học Lớp 1

Biên soạn, in ấn giáo trình Quyển 50         50,000          2,500,000   

II Chi phí đào tạo - Quản trị hệ thống        3,300,000   

1 Chi phí giảng viên chính Người/ngày 1 2        500,000           1,000,000   

2 Chi phí trợ giảng Người/ngày 1 2        300,000              600,000   

3

Hỗtrợđilạichogiảngviênvàtrợgiảng(2

người x 2  lượt)

Lượt 4        300,000           1,200,000   

4 Chi phí tổ chức lớp học Lớp 1

Biên soạn, in ấn giáo trình Quyển 10         50,000             500,000   

Cộng (2 lớp)        8,600,000   

BẢNG : CHI PHÍ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI


[image: image27.emf]NV1 NV2

1 Kỹ năng lập trình 4 3

HTML 4 3

aspx/MS SQL SERVER 4 3

JAVASCRIPT 4 3

.NET 4 3

CSS 4 3

AJAX 4 3

2 Kiến thức về phần mềm

FLASH 4 3

PHOTOSHOP 4 3

SQLSERVER 4 3

IIS 4 3

INTERNET 4 3

VISIO 4 3

3 Hiểu biết về quy trình và kinh nghiệm thực tế

Có khả năng lãnh đạo nhóm 4 3

Có tính cách năng động 4 3

Có kinh nghiệm về hướng đối tượng 4 3

Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự 4 3

Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP 3 2

BẢNG : KINH NGHIỆM CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

TT Kỹ năng

Điểm đánh giá


[image: image28.emf]TT Nội dung Cách tính Giá trị (đồng) Ký hiệu

1 Chi phí chuyên gia Diễn giải dự toán 11,477,250     Ccg

2 Chi phí quản lý (45%)*Ccg 5,164,763       Cql

3 Chi phí khác 220,000          Ck

Chi phí văn phòng phẩm (giấy in, mực in,  bút, kẹp 

file…) + hội họp (nước uống, photo tài liệu,…)  02 Người*02 lần*55.000 220,000         

4 Thu nhập chịu thuế tính trước 6%*(Ccg+Cql+Ck) 1,011,721       TN

5 Thuế giá trị gia tăng 10%*(Ccg+Cql+Ck+TN) 1,787,373       VAT

Tổng Ccg+Cql+Ck+TN+VAT 19,661,107    

                                                             CHI PHÍ CHUYÊN GIA KHẢO SÁT

STT Khoản mục chi Đơn vị Số công Số Người Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 Xây dựng biểu mẫu khảo sát Ngày 1 1    399,582        399,582 Kỹ sư bậc 1

2 Thực hiện khảo sát Ngày 3 3    399,582     3,596,238 Kỹ sư bậc 1

3 Tổng hợp, lên bản vẽ, phân tích số liệu Ngày 3 3    399,582     3,596,238 Kỹ sư bậc 1

4 Rà soát và thống nhất quy trình Ngày 1 3    449,094     1,347,282 Kỹ sư bậc 2

5 Lập kế hoạch triển khai Ngày 1 1    399,582        399,582 Kỹ sư bậc 1

6 Lập tài liệu báo cáo khảo sát Ngày 2 2    399,582     1,598,328 Kỹ sư bậc 1

7 Chi phí đi lại Lượt 3 3      60,000        540,000 

  11,477,250 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT

Chi phí khảo sát 


[image: image29.emf]STT Mô tả yêu cầu Phân loại Ghi chú

1

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control panel)  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

2

Admin có thể backup database và khôi phục hệ thống khi có sự cố xảy ra CSDL (Database)

3

Admin có thể cấu hình giao diện Dữ liệu đầu vào (Input Data)

4

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của cán bộ tuyến cơ sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

5

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của chuyên viên Sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

6

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của lãnh đạo Dữ liệu đầu vào (Input Data)

7

Admin có thể gộp các chức năng, chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu quản lý Dữ liệu đầu vào (Input Data)

8

Admin có thể liệt kê các danh mục ngành kinh tế Các yêu cầu truy vấn (Query)

9

Admin có thể liệt kê các danh mục nhập khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

10

Admin có thể liệt kê các danh mục sản phẩm, hàng hóa Các yêu cầu truy vấn (Query)

11

Admin có thể liệt kê các danh mục xuất khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

12

Admin có thể liệt kê các danh mục địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..) Các yêu cầu truy vấn (Query)

13

Admin có thể liệt kê các phản hồi của cán bộ tuyến cơ sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

14

Admin có thể liệt kê các phản hồi của chuyên viên sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

15

Admin có thể liệt kê các phản hồi của lãnh đạo Dữ liệu đầu vào (Input Data)

16

Admin có thể quản lý các chỉ tiêu thống kê (phân quyền cập nhật chỉ tiêu thông kê cho từng đối tượng) Các yêu cầu truy vấn (Query)

17

Admin có thể quản lý các chức năng sử dụng (phân quyền các tính năng phần mềm cho từng đối tượng) Các yêu cầu truy vấn (Query)

18

Admin có thể quản lý download số liệu tổng hợp thống kê chuyên ngành Các yêu cầu truy vấn (Query)

19

Admin có thể sửa các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, cụm công nghiệp… 

trong CSDL

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

20

Admin có thể sửa đổi các quyền của mọi đối tượng đã tạo ra Dữ liệu đầu vào (Input Data)

21

Admin có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

22

Admin có thể tạo mới danh mục địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..) Các yêu cầu truy vấn (Query)

23

Admin có thể tạo mới danh mục ngành kinh tế Các yêu cầu truy vấn (Query)

24

Admin có thể tạo mới danh mục nhập khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

25

Admin có thể tạo mới danh mục sản phẩm, hàng hóa Các yêu cầu truy vấn (Query)

26

Admin có thể tạo mới danh mục xuất khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

27

Admin có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

28

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị số liệu thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

29

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu (Kết xuất đầu ra của dữ liệu theo các loại định dạng: pdf 

hay xls)

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

30

Admin có thể thay đổi chỉ tiêu các nhóm các chỉ tiêu thông kê theo ngành Dữ liệu đầu vào (Input Data)

31

Admin có thể thay đổi danh địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..) Các yêu cầu truy vấn (Query)

32

Admin có thể thay đổi danh mục ngành kinh tế Các yêu cầu truy vấn (Query)

33

Admin có thể thay đổi danh nhập khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

34

Admin có thể thay đổi danh sản phẩm, hàng hóa Các yêu cầu truy vấn (Query)

35

Admin có thể thay đổi danh xuất khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

36

Admin có thể thay đổi số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

37

Admin có thể thêm mới các nhóm các chỉ tiêu thông kê theo ngành Dữ liệu đầu vào (Input Data)

38

Admin có thể thêm mới các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, cụm công 

nghiệp… trong CSDL  

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

39

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của cán bộ tuyến cơ sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

40

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của chuyên viên sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

41

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của lãnh đạo Dữ liệu đầu vào (Input Data)

42

Admin có thể up load thêm mới các số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

43

Admin có thể xóa các danh mục địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..) Các yêu cầu truy vấn (Query)

44

Admin có thể xóa các danh mục ngành kinh tế Các yêu cầu truy vấn (Query)

45

Admin có thể xóa các danh mục nhập khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

46

Admin có thể xóa các danh mục sản phẩm, hàng hóa Các yêu cầu truy vấn (Query)

47

Admin có thể xóa các danh mục xuất khẩu Các yêu cầu truy vấn (Query)

48

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

49

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

50

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

51

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ Dữ liệu đầu vào (Input Data)

52

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ Dữ liệu đầu vào (Input Data)

53

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ Dữ liệu đầu vào (Input Data)

54

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

55

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa 

bàn tỉnh

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

56

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa 

bàn tỉnh

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

57

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

58

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

59

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

60

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

61

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

62

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

63

Admin có thể xóa các số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê đã đăng tải  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

64

Admin có thể xóa các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, cụm công nghiệp… 

trong CSDL

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

65

Admin có thể xóa các tài khoản đã cấp cho các đối tượng sử dụng  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

66

Admin có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

67

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cán bộ tuyến cơ sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

68

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho chuyên viên Sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

69

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho lãnh đạo Dữ liệu đầu vào (Input Data)

70

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê (tra cứu báo chi tiết hoặc tổng hợp) Dữ liệu đầu vào (Input Data)

BẢNG 1: CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image30.emf]71

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

72

Admin thực hiện phân quyền các modul chức năng, số liệu thông kê theo chức năng nhiệm vụ của từng đối 

tượng

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

73

Báo cáo  đầu tư - phát triển - quản lý chợ Các yêu cầu truy vấn (Query)

74

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng (Mẫu 03/SCT-BCT) Các yêu cầu truy vấn (Query)

75

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm Các yêu cầu truy vấn (Query)

76

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng (Mẫu 01/SCT-BCT) Các yêu cầu truy vấn (Query)

77

Báo cáo Cụm công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)

78

Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)

79

Báo cáo kết quả công tác khuyến công Các yêu cầu truy vấn (Query)

80

Báo cáo kinh phí khuyến công Các yêu cầu truy vấn (Query)

81

Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử Các yêu cầu truy vấn (Query)

82

Báo cáo số lượng chợ Các yêu cầu truy vấn (Query)

83

Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại Các yêu cầu truy vấn (Query)

84

Các chuyên viên của Sở và các bộ phận thống kê huyện/thị xã có thể đăng ký với Admin để được cấp 

account

Các yêu cầu truy vấn (Query)

85

Cán bộ tuyến cơ sở cập nhật các số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

86

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

87

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

88

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

89

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể báo cáo tiến độ cập nhật số liệu thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

90

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể cập nhật số liệu thống kê đã được phân công Dữ liệu đầu vào (Input Data)

91

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể phản hồi về công việc triển khai  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

92

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể sửa số liệu thống kê đã cập nhật Dữ liệu đầu vào (Input Data)

93

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể tra cứu số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

94

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể xóa số liệu thống kê của mình Dữ liệu đầu vào (Input Data)

95

Chỉ những cán bộ chuyên môn mới được cấp quyền login vào hệ thống CSDL

96

Chuyên viên của Sở có thể gửi số liệu thống kê tổng hợp lên Lãnh đạo phê duyệt  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

97

Chuyên viên của Sở có thể sửa các số liệu thống kê đã cập nhật Dữ liệu đầu ra (Output Data)

98

Chuyên viên của Sở có thể từ chối và có phản hồi đến các cán bộ thống kê tuyến cơ sở  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

99

Chuyên viên của Sở có thể thêm mới số liệu thống kê theo qui định Dữ liệu đầu vào (Input Data)

100

Chuyên viên của Sở có thể xóa số liệu thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

101

Chuyên viên của Sở có thể xuất bản các số liệu trong quyền cho phép Dữ liệu đầu vào (Input Data)

102

Chuyên viên của Sở nhận số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ sở  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

103

Chuyên viên của Sở tổng hợp và phân tích số liệu trên địa bàn tỉnh Dữ liệu đầu vào (Input Data)

104

Chuyên viên của Sở xem xét và phê duyệt số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ sở  Các yêu cầu truy vấn (Query)

105

Chuyên viên Sở có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

106

Chuyên viên Sở có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

107

Chuyên viên Sở có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

108

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tiến độ cập nhật số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

109

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tình trạng phê duyệt số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

110

Hệ thống có thể tự động phân phát các số liệu đến địa chỉ e-mail của các đối tượng tham gia Dữ liệu đầu vào (Input Data)

111

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của lãnh đạo Dữ liệu đầu vào (Input Data)

112

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của chuyên viên sở Dữ liệu đầu vào (Input Data)

113

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của cán bộ tuyến cơ sở (Huyện, thị xã,..) Dữ liệu đầu vào (Input Data)

114

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tiến độ cập nhật số liệu thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

115

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tình trạng phê duyệt số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

116

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về phản hồi đã được phê duyệt  Các yêu cầu truy vấn (Query)

117

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các phản hồi bị từ chối Các yêu cầu truy vấn (Query)

118

Lãnh đạo có thể đưa ra các yêu cầu về số liệu thống kê đối với các huyện, thị xã, phòng ban  Các yêu cầu truy vấn (Query)

119

Lãnh đạo có thể in báo cáo thống kê theo tỷ trọng hoặc so sánh giữa các kỳ Các yêu cầu truy vấn (Query)

120

Lãnh đạo có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

121

Lãnh đạo có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

122

Lãnh đạo có thể tìm kiếm tra cứu số liệu qua các điều kiện tìm kiếm Các yêu cầu truy vấn (Query)

123

Lãnh đạo có thể từ chối các số liệu và có phản hồi đến các Chuyên viên của sở

124

Lãnh đạo có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

125

Lãnh đạo nhận số liệu từ các Chuyên viên của Sở

Dữ liệu đầu vào (Input Data)

126

Lãnh đạo phê duyệt số liệu thống kê  do các các đơn vị tuyến cơ sở (huyện, thị xã,..) cập nhật  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

127

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt các số liệu từ các Chuyên viên của sở Các yêu cầu truy vấn (Query)

128

Người sử dụng nhập username duy nhất và pass để đăng nhập vào CSDL Dữ liệu đầu vào (Input Data)

129

Nhật ký theo dõi quá trình cập nhật số liệu  Các yêu cầu truy vấn (Query)

130

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo chi tiêu kinh tế Các yêu cầu truy vấn (Query)

131

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo danh mục Các yêu cầu truy vấn (Query)

132

Nhật ký theo dõi quá trình khởi tạo các đối tượng sử dụng Các yêu cầu truy vấn (Query)

133

Nhật ký theo dõi quá trình phê duyệt số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

134

Nhật ký theo dõi quá trình tra cứu thông tin Các yêu cầu truy vấn (Query)

135

Nhật ký theo dõi quá trình Upload/download số liệu Các yêu cầu truy vấn (Query)

136

Nhật ký theo dõi quá trình xóa các số liệu thống kế Các yêu cầu truy vấn (Query)

137

Thống kê số liệu về Báo cáo tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại TTTN Các yêu cầu truy vấn (Query)

138

Thống kê số liệu về Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ  Các yêu cầu truy vấn (Query)

139

Thống kê số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh  Các yêu cầu truy vấn (Query)

140

Thống kê số liệu về Kết quả kiểm tra thị trường Các yêu cầu truy vấn (Query)

141

Thống kê số liệu về Kim ngạch xuất khẩu phân theo thị trường - mặt hàng  Các yêu cầu truy vấn (Query)

142

Thống kê số liệu về Năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)


[image: image31.emf]TT Tên Use-case

Tên tác 

nhân 

chính

Tên tác nhân phụ Mô tả trường hợp sử dụng (Use Case Description)

Mức độ 

cần thiết

1 Tổng hợp thống kê Admin Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng (Mẫu 01/SCT-BCT) B

Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng (Mẫu 03/SCT-BCT)

Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm

Báo cáo số lượng chợ

Báo cáo  đầu tư - phát triển - quản lý chợ

Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Báo cáo kinh phí khuyến công

Báo cáo kết quả công tác khuyến công

Báo cáo Cụm công nghiệp

Thống kê số liệu về Năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công 

nghiệp

Thống kê số liệu về Kết quả kiểm tra thị trường

Thống kê số liệu về Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ 

Thống kê số liệu về Kim ngạch xuất khẩu phân theo thị trường - mặt hàng 

Thống kê số liệu về Báo cáo tổng hợp hoạt động xúc tiến thương mại TTTN

Thống kê số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Admin có thể xóa các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, 

cụm công nghiệp… trong CSDL

Admin có thể sửa các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến công, 

cụm công nghiệp… trong CSDL

Admin có thể thêm mới các số liệu thống kê về công nghiệp, thương mại, khuyến 

công, cụm công nghiệp… trong CSDL  

Lãnh đạo có thể tìm kiếm tra cứu số liệu qua các điều kiện tìm kiếm

Lãnh đạo có thể in báo cáo thống kê theo tỷ trọng hoặc so sánh giữa các kỳ

Lãnh đạo phê duyệt số liệu thống kê  do các các đơn vị tuyến cơ sở (huyện, thị 

xã,..) cập nhật 

Lãnh đạo có thể đưa ra các yêu cầu về số liệu thống kê đối với các huyện, thị xã, 

phòng ban 

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể cập nhật số liệu thống kê đã được phân công

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể phản hồi về công việc triển khai 

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể báo cáo tiến độ cập nhật số liệu thống kê

Chuyên viên của Sở có thể thêm mới số liệu thống kê theo qui định

Chuyên viên của Sở có thể xóa số liệu thống kê

Chuyên viên của Sở có thể gửi số liệu thống kê tổng hợp lên Lãnh đạo phê duyệt 

Chuyên viên của Sở có thể sửa các số liệu thống kê đã cập nhật

Chuyên viên của Sở có thể xuất bản các số liệu trong quyền cho phép

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể tra cứu số liệu thống kê

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể xóa số liệu thống kê của mình

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở có thể sửa số liệu thống kê đã cập nhật

3 Quản trị cấu hình Admin Admin có thể quản lý download số liệu tổng hợp thống kê chuyên ngành B

Admin có thể quản lý các chỉ tiêu thống kê (phân quyền cập nhật chỉ tiêu thông kê 

cho từng đối tượng)

Admin có thể quản lý các chức năng sử dụng (phân quyền các tính năng phần mềm 

cho từng đối tượng)

Admin có thể cấu hình giao diện

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê (tra cứu báo chi tiết hoặc tổng 

hợp)

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu (Kết xuất đầu ra của dữ liệu theo 

các loại định dạng: pdf hay xls)

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control panel) 

4 Quản lý sao lưu Admin Admin có thể backup database và khôi phục hệ thống khi có sự cố xảy ra B

5 Quản trị nhóm chỉ tiêu Admin Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp M

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu sản lượng sản phẩm công nghiệp

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, thương 

mại- dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, 

thương mại- dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu số liệu về GDP ngành công nghiệp, 

thương mại- dịch vụ trên địa bàn tỉnh

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Admin có thể xóa các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng

Admin có thể thêm mới các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng

Admin có thể thay đổi các nhóm chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng

BẢNG 2: CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG SANG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

2 Cập nhật dữ liệu Admin B

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Lãnh đạo, chuyên 

viên Sở, Cán bộ 

thống kê tuyến cơ 

sở 

Lãnh đạo, chuyên 

viên Sở, Cán bộ 

thống kê tuyến cơ 

sở 


[image: image32.emf]6 Quản trị danh mục Admin Admin có thể xóa các danh mục xuất khẩu B

Admin có thể thay đổi danh xuất khẩu

Admin có thể tạo mới danh mục xuất khẩu

Admin có thể liệt kê các danh mục xuất khẩu

Admin có thể xóa các danh mục nhập khẩu

Admin có thể thay đổi danh nhập khẩu

Admin có thể tạo mới danh mục nhập khẩu

Admin có thể liệt kê các danh mục nhập khẩu

Admin có thể xóa các danh mục địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể thay đổi danh địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể tạo mới danh mục địa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể liệt kê các danh mụcđịa bàn trong tỉnh (huyện, thị xã,..)

Admin có thể xóa các danh mục ngành kinh tế

Admin có thể thay đổi danh mục ngành kinh tế

Admin có thể tạo mới danh mục ngành kinh tế

Admin có thể liệt kê các danh mục ngành kinh tế

Admin có thể xóa các danh mục sản phẩm, hàng hóa

Admin có thể thay đổi danh sản phẩm, hàng hóa

Admin có thể tạo mới danh mục sản phẩm, hàng hóa

Admin có thể liệt kê các danh mục sản phẩm, hàng hóa

7 Nhật ký theo dõi Admin Nhật ký theo dõi quá trình cập nhật số liệu  B

Nhật ký theo dõi quá trình Upload/download số liệu

Nhật ký theo dõi quá trình phê duyệt số liệu

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo danh mục

Nhật ký theo dõi quá trình khai báo chi tiêu kinh tế

Nhật ký theo dõi quá trình khởi tạo các đối tượng sử dụng

Nhật ký theo dõi quá trình tra cứu thông tin

Nhật ký theo dõi quá trình xóa các số liệu thống kế

8 Quản trị file Admin Admin có thể xóa các số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê đã đăng tải  B

Admin có thể up load thêm mới các số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê

Admin có thể thay đổi số liệu tổng hợp chuyên ngành thống kê

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị số liệu thống kê

9 Đăng ký thành viên Admin

Các chuyên viên của Sở và các bộ phận thống kê huyện/thị xã có thể đăng ký với 

Admin để được cấp account

B

Chỉ những cán bộ chuyên môn mới được cấp quyền login vào hệ thống CSDL

10 Phân quyền sử dụng Admin Admin có thể xóa các tài khoản đã cấp cho các đối tượng sử dụng  B

Admin thực hiện phân quyền các modul chức năng, số liệu thông kê theo chức 

năng nhiệm vụ của từng đối tượng

Admin có thể sửa đổi các quyền của mọi đối tượng đã tạo ra

Admin có thể gộp các chức năng, chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu quản lý

11 Phê duyệt số liệu Admin Lãnh đạo nhận số liệu từ các Chuyên viên của Sở B

Lãnh đạo xem xét và phê duyệt các số liệu từ các Chuyên viên của sở

Lãnh đạo có thể từ chối các số liệu và có phản hồi đến các Chuyên viên của sở

Chuyên viên của Sở tổng hợp và phân tích số liệu trên địa bàn tỉnh

Chuyên viên của Sở nhận số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ sở 

Chuyên viên của Sở xem xét và phê duyệt số liệu từ các cán bộ thống kê tuyến cơ 

sở 

Chuyên viên của Sở có thể từ chối và có phản hồi đến các cán bộ thống kê tuyến 

cơ sở 

Cán bộ tuyến cơ sở cập nhật các số liệu thống kê

12 Quản trị yêu cầu Admin

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của chuyên viên Sở



B

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho chuyên viên Sở

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của lãnh đạo

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho lãnh đạo

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của cán bộ tuyến cơ sở

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cán bộ tuyến cơ sở

Admin có thể liệt kê các phản hồi của chuyên viên sở

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của chuyên viên sở

Admin có thể liệt kê các phản hồi của lãnh đạo

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của lãnh đạo

Admin có thể liệt kê các phản hồi của cán bộ tuyến cơ sở

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi của cán bộ tuyến cơ sở

13 Quản lý thread Admin Admin có thể xóa thread

Admin có thể tạo thread

Admin có thể sửa thread

Lãnh đạo có thể tạo thread

Lãnh đạo có thể sửa thread

Lãnh đạo có thể xóa thread

Chuyên viên Sở có thể tạo thread

Chuyên viên Sở có thể sửa thread

Chuyên viên Sở có thể xóa thread

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể xóa thread

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia  có thể sửa thread

Cán bộ thống kê tuyến cơ sở  tham gia có thể tạo thread

14

Quản lý thông tin phiên 

làm việc

Hệ thống có thể tự động phân phát các số liệu đến địa chỉ e-mail của các đối tượng 

tham gia

M

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của lãnh đạo

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của chuyên viên sở

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của cán bộ tuyến cơ sở (Huyện, thị xã,..)

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tiến độ cập nhật số liệu thống kê

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về tình trạng phê duyệt số liệu

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về phản hồi đã được phê duyệt 

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các phản hồi bị từ chối

15Đăng nhập HT Admin

Lãnh đạo, chuyên 

viên Sở, Cán bộ 

thống kê tuyến cơ 

sở 

Người sử dụng nhập username duy nhất và pass để đăng nhập vào CSDL B

Các đối tượng sử 

dụng

Lãnh đạo, chuyên 

viên Sở, Cán bộ 

thống kê tuyến cơ 

sở 

B

Lãnh đạo, chuyên 

viên Sở, Cán bộ 

thống kê tuyến cơ 

sở 

Lãnh đạo, chuyên 

viên Sở, Cán bộ 

thống kê tuyến cơ 

sở 


[image: image33.emf]TT Loại Actor Mô tả Trọng số Số tác nhân

Điểm của từng 

lọai tác nhân

Ghi chú

1 Đơn giản Thuộc loại giao diện của chương trình 1 0 0

2 Trung bình

Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt 

động

2 1 2

3 Phức tạp Giao diện đồ họa 3 3 9

Cộng 11

BẢNG 3. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image34.emf]TT Loại

Trọng số 

UCP chuẩn

Hệ số BMT

Trọng số UCP 

chuẩn

Hệ số BMT

Số trường 

hợp sử dụng

Điểm của từng 

loại trường hợp 

sử dụng

Mô tả

1 B

Đơn giản 5 1 5 1 3 15

Trung bình 10 1 10 1 2 20

Phức tạp 15 1 15 1 8 120

2 M

Đơn giản 5 1.2 5 1.2 0

Trung bình 10 1.2 10 1.2 0

Phức tạp 15 1.2 15 1.2 2 36

3 T

Đơn giản 5 1.5 5 1.5 0

Trung bình 10 1.5 10 1.5 0

Phức tạp 15 1.5 15 1.5 0

Cộng (B+M+T) 15 191

BẢNG 4. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Mô tả chức năng nâng cao

Mô tả chức năng mở rộng

Mô tả chức năng cơ bản


[image: image35.emf]TT Các hệ số Trọng số

Giá trị xếp 

hạng

Kết quả Diễn giải

I Hệ số KT-CN (TFW) 50

1 Hệ thống phân tán (Distributed System) 2 5 10 Hệ thống phân tán và nhiều lớp

2

Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm 

bảo thông lượng (response throughput 

performance objectives)

1 5 5

Thời gian đáp ứng yêu cầu của người sử dụng 

nhanh  và đa dạng

3

Hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user 

efficiency online)

1 5 5

Thiết kế hướng tới tăng hiệu quả tổng hợp 

phân tích số liệu cho người sử dụng

4

Độ phức tạp của xử lý bên trong (complex 

internal processing)

1 5 5

Hệ thống tổng hợp thuật toán xử lý quy trình 

nghiệp vụ phức tạp với các số liệu thống kê 

qua các thời kỳ

5

Mã nguồn phải tái sử dụng được (Code must 

be reuseable)

1 3 3

Thiết kế và viết mã tạo điều kiện có thể khai 

thác (nếu cần) 

6 Dễ cài đặt (Easy to install) 0.5 4 2

Người sử được tập huấn có thể tự cài đặt các 

thành phần của hệ thống và có cơ chế cập nhật 

các bản vá lỗi phần mềm 

7 Dễ sử dụng (Easy to use) 0.5 4 2

Người sử dụng có dễ dàng tiếp cận đối với 

các tính năng mà hệ thống cung cấp với các 

tài liệu hướng dẫn sử dụng 

8 Khả năng chuyển đổi (Portable) 1 3 3

Hệ thống thiết kế để có thể chạy trên hệ điều 

hành Windows, và có thể khai thác trên máy 

tính cá nhân hay điện thoại

9 Khả năng dễ thay đổi (Easy to change)

1 3 3

Hệ thống thiết kế có khả năng chỉnh sửa và 

thay đổi trong tương lai 

10 Sử dụng đồng thời (Concurrent)

1 3 3

Hệ thống được thiết kế hỗ trợ nhiều người sử 

dụng tại cùng một thời điểm 

11 Có các tính năng bảo mật đặc biệt

1 3 3

Hệ thống có được thiết kế những tính năng 

bảo mật theo qui định

12

Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các PM third 

party

1 3 3

Giải pháp hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra một số 

định dạng. Hỗ trợ tương tác với các ứng dụng 

khác

13

Yêu cầu phương tiện đào tạo ĐB cho người sử 

dụng

1 3 3

Việc đào tạo người sử dụng bao gồm (quản 

trị hệ thống và biên tập)

II Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) 1.1

BẢNG 5. TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image36.emf]TT Các hệ số tác động môi trường

Mức xếp hạng 

(Từ 0 đến 5)

Trọng số

Giá trị 

xếp hạng

Kết quả

Độ ổn 

định

I Hệ số tác động môi trường và nhóm dự án (EFW) 16 17

Đánh giá cho từng thành viên

1

Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và 

có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm 

tương đương

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1.5 2 3 0.6

2 Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự 

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

3 Có kinh nghiệm về hướng đối tượng 

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1 2 2 0.1

4 Có khả năng lãnh đạo Nhóm

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

5 Tính chất năng động

0 = Không năng động

3 = Trung bình

5 = Cao

1 3 3 0.6

Đánh giá chung cho Dự án

6 Độ ổn định của các yêu cầu

0 = Rất bất định

5 = Không hay thay đổi

2 3 6 1.0

7 Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian

0 = Không có NV Part-time

3 = Có nhân viên làm Part-time

5 = Tất cả đều làm Part-time

-1 0 0 0.0

8 Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó

0 = Ngôn ngữ lập trình dễ

3 = Trung bình

5 = Khó

-1 0 0 0.0

II Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1.4 + (-0.03 x EFW) 0.89

III Độ ổn định kinh nghiệm (ES) ES  2.5

IV Nội suy thời gian lao động (P) P= người/giờ/UCP 32

BẢNG 6. BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÓM LÀM VIỆC, HỆ SỐ PHỨC TẠP VỀ MÔI TRƯỜNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image37.emf]STT Hạng mục NV1 NV2 Ghi chú

1 Hệ số 3.3 2.67NĐ 204/2004/NĐ-CP

2 Lương tối thiểu (LTT) 1,150,000 1,150,000NĐ 103/2014/NĐ-CP

3 Lương cơ bản DN (LCBDN) 3,795,000 3,070,500

4 Bảo hiểm xã hội

17% * LCBDN 645,150 521,985

5 Bảo hiểm y tế

3% * LCBDN 113,850 92,115

6 Bảo hiểm thất nghiệp

1% * LCBDN 37,950 30,705

7 Tổng lương/tháng               4,591,950         3,715,305 

8 Đơn giá nhân công/ngày 208,725 168,878

9 Đơn giá giờ công               26,090.63         21,109.69 

10 Mức lương lao động bình quân

BẢNG 7. LƯƠNG NHÂN CÔNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Cách tính

QĐ 1111/QĐ-BHXH

ngày 25/10/2011

                                                                                            23,600.16 


[image: image38.emf]TT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú

I Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)

1 Điểm Actor (TAW) 11

2 Điểm Use-case (TBF) 191

3 Tính điểm UUCP

UUCP = TAW +TBF

202

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)

TCF = 0,6 + (0,01 x TFW)

1.1

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF)

EF = 1,4 + (-0,03 x EFW)

0.89

6 Tính điểm AUCP

AUCP = UUCP x TCF x EF

197.76

II Nội suy thời gian lao động (P)

P : người/giờ/AUCP

32

III Giá trị nỗ lực thực tế (E)

E = 10/6 x AUCP

329.60

IV Mức lương lao động bình quân (H)

H: người/giờ 

40,681                            

V Giá trị phần mềm nội bộ (G)

G = 1,4 x E x P x H

600,696,517

BẢNG 8.  BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image39.emf]                                                  

STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H                  600,696,517   G 

2 Chi phí chung G x 65%                  390,452,736   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%                    59,468,955   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL              1,050,618,208   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

             1,050,618,208 

BẢNG 9. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ

Đơn vị tính: Đồng


[image: image40.emf]STT Tên tác nhân Ý nghĩa Ghi chú

1 Admin

Khởitạotàikhoảnđăngnhậpcholãnhđạo,chuyênviêncủaSở,cánbộthốngkêtuyếncơsở.

Khaibáocácdanhmụcsốliệuthốngkêvềcôngnghiệp,thươngmại,khuyếncông,cụmcông

nghiệp… trong CSDL. Sao lưu dữ liệu. Quản trị hệ thống,…

2 Lãnh đạo 

Phêduyệtcácsốliệuthốngkêtrướckhiđượccôngbốchínhthứcrabênngoài,khaithácsốliệu

thống kê phục vụ báo cáo cho Công thương và lãnh đạo tỉnh.

3 Chuyên viên của Sở

Cập nhật các số liệu thống kê công nghiệp thương mại trong phạm vi được phân công. Phê duyệt 

và tổng hợp số liệu thống kê của các huyện, xã,… Khai thác số liệu phục vụ cho việc báo cáo 

Lãnh đạo Sở

4 Cán bộ thống kê tuyến cơ sở

Cập nhật các số liệu thống kê chuyên ngành theo phạm vi nhiệm vụ và chức năng. Khai thác số 

liệu phục vụ công tác chuyên môn

BẢNG 10. DANH SÁCH TÁC NHÂN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ PHẬN THỐNG KÊ CỦA SỞ


[image: image41.emf]STT Mô tả yêu cầu Phân loại Ghi chú

1

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control panel) Dữ liệu đầu vào (Input Data)

2

Admin có thể cấu hình giao diện, các khối tin tức hiển thị  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

3

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

4

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

5

Admin có thể cho phép hiển thị phản hồi lên giải pháp Dữ liệu đầu vào (Input Data)

6

Admin có thể hủy bỏ các quyền nếu thấy cần thiết  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

7

Admin có thể liệt kê các danh mục tin tức Các yêu cầu truy vấn (Query)

8

Admin có thể liệt kê các phản hồi từ user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

9

Admin có thể liệt kê chi tiết các phản hồi từ biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

10

Admin có thể liệt kê danh mục tài liệu/văn bản Các yêu cầu truy vấn (Query)

11

Admin có thể liệt kê nhóm loại tài liệu/văn bản Các yêu cầu truy vấn (Query)

12

Admin có thể nhận thông tin phản hồi từ người truy cập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

13

Admin có thể nhóm các quyền cho các nhóm người sử dụng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

14

Admin có thể phản hồi lại cho thành viên và user Dữ liệu đầu vào (Input Data)

15

Admin có thể quản lý các chức năng trên yêu cầu số liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

16

Admin có thể quản lý download văn bản/tài liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

17

Admin có thể quản lý phản hồi của User/Thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

18

Admin có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu CSDL (Database)

19

Admin có thể sửa chi tiết chỉ tiêu  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

20

Admin có thể sửa đổi các quyền của người sử dụng Dữ liệu đầu vào (Input Data)

21

Admin có thể sửa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã xuất bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

22

Admin có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

23

Admin có thể tạo mới danh mục tin tức

24

Admin có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

25

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị file văn bản/tài liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

26

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

27

Admin có thể thay đổi chỉ tiêu nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

28

Admin có thể thay đổi danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

29

Admin có thể thay đổi danh mục tin tức Dữ liệu đầu vào (Input Data)

30

Admin có thể thay đổi văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

31

Admin có thể thêm mới danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

32

Admin có thể thêm mới nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

33

Admin có thể thêm mới nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

34

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi từ biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

35

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

36

Admin có thể up load thêm mới các file văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

37

Admin có thể xóa các danh mục tin tức đã tạo ra Dữ liệu đầu vào (Input Data)

38

Admin có thể xóa các nhóm loại tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

39

Admin có thể xóa các văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê đã đăng tải  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

40

Admin có thể xóa danh mục tài liệu/văn bản Dữ liệu đầu vào (Input Data)

41

Admin có thể xóa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã đăng trên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

42

Admin có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

43

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

44

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho user/thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)

45

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

46

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

47

Admin thực hiện phân quyền sử dụng cho các user/thành viên/biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

48

Biên tập có thể cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản thống kê Dữ liệu đầu vào (Input Data)

49

Biên tập có thể duyệt yêu cầu của thành viên/user yêu cầu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

50

Biên tập có thể đăng tài liệu/văn bản lên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

51

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua e-mail Dữ liệu đầu vào (Input Data)

52

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua tin nhắn trên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

53

Biên tập có thể nhúng thêm file document vào để minh họa Dữ liệu đầu vào (Input Data)

54

Biên tập có thể sửa các tin tức đã đăng hoặc tài liệu/văn bản đã upload lên hệ thống Dữ liệu đầu vào (Input Data)

55

Biên tập có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

56

Biên tập có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

57

Biên tập có thể xem lại tin tức trước khi cập nhật vào hệ thống Các yêu cầu truy vấn (Query)

58

Biên tập có thể xem những thông tin liên quan đến thông tin của mình Các yêu cầu truy vấn (Query)

59

Biên tập có thể xét duyệt nhận xét của user gửi lên Các yêu cầu truy vấn (Query)

60

Biên tập có thể xét duyệt yêu cầu của thành viên gửi lên Các yêu cầu truy vấn (Query)

BẢNG 1.2: CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI
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Biên tập có thể xóa tin tức, tài liệu, văn bản thống kê Các yêu cầu truy vấn (Query)

62

Biên tập có thể xóa thread Các yêu cầu truy vấn (Query)

63

Biên tập có thể xuất bản tin tức theo quyền được trao  Các yêu cầu truy vấn (Query)

64

Đồng bộ dữ liệu phần mềm thống kê của Sở Các yêu cầu truy vấn (Query)

65

Đồng bộ số liệu thống kê công nghiệp - Thương mại Các yêu cầu truy vấn (Query)

66

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số sản xuất công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)

67

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng chợ Các yêu cầu truy vấn (Query)

68

Đồng bộ số liệu thống kê đầu tư - phát triển - quản lý chợ Các yêu cầu truy vấn (Query)

69

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng siêu thị, trung tâm thương mại Các yêu cầu truy vấn (Query)

70

Đồng bộ số liệu thống kê số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử Các yêu cầu truy vấn (Query)

71

Đồng bộ số liệu thống kê kinh phí khuyến công Các yêu cầu truy vấn (Query)

72

Đồng bộ số liệu thống kê kết quả công tác khuyến công Các yêu cầu truy vấn (Query)

73

Đồng bộ số liệu thống kê cụm công nghiệp Các yêu cầu truy vấn (Query)

74

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ  Các yêu cầu truy vấn (Query)

75

Đồng bộ số liệu thống kê số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu… Các yêu cầu truy vấn (Query)

76

Hệ thống có thể cho phép hiển thị một số lượng nhất định các chỉ tiêu cùng một lúc Các yêu cầu truy vấn (Query)

77

Hệ thống có thể đưa ra thống kê tài liệu/văn bản được tải nhiều nhất Các yêu cầu truy vấn (Query)

78

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về các chỉ tiêu được đọc nhiều nhất Các yêu cầu truy vấn (Query)

79

Hệ thống có thể hiển thị các số liệu liên quan thông qua danh mục Các yêu cầu truy vấn (Query)

80

Hệ thống có thể không hiển thị các chỉ tiêu thống kê trong các điều kiện cho phép hiển thị Các yêu cầu truy vấn (Query)

81

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của người xem  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

82

Hệ thống có thể tự động phân phát các số liệu đến địa chỉ e-mail của các thành viên/user có yêu cầu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

83

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của biên tập Dữ liệu đầu vào (Input Data)

84

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về các chỉ tiêu được đọc nhiều nhất Các yêu cầu truy vấn (Query)

85

Hệ thống có thể đưa ra thống kê tài liệu/văn bản được tải nhiều nhất Các yêu cầu truy vấn (Query)

86

Hệ thống có thể đưa ra thống kê thông tin được đọc nhiều nhất Các yêu cầu truy vấn (Query)

87

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về phản hồi đã được phê duyệt Các yêu cầu truy vấn (Query)

88

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các phản hồi bị từ chối Các yêu cầu truy vấn (Query)

89

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các báo cáo được xem nhiều nhất Các yêu cầu truy vấn (Query)

90

Hệ thống cho phép kết xuất ra các định dạng thông tin khác nhau Các dữ liệu tra cứu

91

Khi người sử dụng thực hiện thao tác xóa hay chỉnh sửa, hệ thống hiện thông báo xác nhận  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

92

Người sử dụng nhập username duy nhất và pass để đăng nhập HT Dữ liệu đầu vào (Input Data)

93

Sau khi đăng ký thành công User phải kích hoạt e-mail thì account mới có hiệu lực

94

Thành viên có thể download tài liệu/văn bản thống kê  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

95

Thành viên có thể đánh giá số liệu Dữ liệu đầu vào (Input Data)

96

Thành viên có thể đăng ký các báo cáo thống kê mà mình quan tâm  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

97

Thành viên có thể đưa ra ý kiến nhận xét  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

98

Thành viên có thể góp ý kiến hoặc đưa yêu cầu  Dữ liệu đầu vào (Input Data)

99

Thành viên có thể gửi e-mail cho Quản trị HT để thay đổi thông tin thành viên của mình Dữ liệu đầu vào (Input Data)

100

Thành viên có thể gửi tin nhắn cho Admin để thay đổi thông tin thành viên của mình Dữ liệu đầu vào (Input Data)

101

Thành viên có thể in báo cáo thống kê  Các yêu cầu truy vấn (Query)

102

Thành viên có thể sửa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến Dữ liệu đầu vào (Input Data)

103

Thành viên có thể tìm kiếm tra cứu số liệu cần thiết mà mình được phép qua các điều kiện tìm kiếm (chỉ 

tiêu, thời gian, địa bàn...) 

Các yêu cầu truy vấn (Query)

104

Thành viên có thể xóa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến Dữ liệu đầu vào (Input Data)

105

Thành viên tham gia  có thể sửa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

106

Thành viên tham gia có thể tạo thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

107

Thành viên tham gia có thể xóa thread Dữ liệu đầu vào (Input Data)

108

User có thể đăng ký với Admin để thành Thành viên Dữ liệu đầu vào (Input Data)
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Tên tác 

nhân chính

Tên tác nhân phụ Mô tả trường hợp sử dụng (Use Case Description)

Mức độ 

cần thiết

1 Quản trị hệ thống Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

Use case khái quát hóa B

Admin có thể sửa chi tiết chỉ tiêu 

Thành viên có thể xóa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến

Thành viên có thể sửa ý kiến của mình trước khi nó được đăng trực tuyến

Thành viên có thể góp ý kiến hoặc đưa yêu cầu 

Thành viên có thể đánh giá số liệu

Biên tập có thể xét duyệt yêu cầu của thành viên gửi lên

Biên tập có thể xem những thông tin liên quan đến thông tin của mình

Biên tập có thể xem lại tin tức trước khi cập nhật vào hệ thống

Biên tập có thể nhúng thêm file document vào để minh họa

Biên tập có thể đăng tài liệu/văn bản lên hệ thống

Hệ thống có thể không hiển thị các chỉ tiêu thống kê trong các điều kiện cho 

phép hiển thị

Hệ thống có thể hiển thị các số liệu liên quan thông qua danh mục

Hệ thống có thể cho phép hiển thị một số lượng nhất định các chỉ tiêu cùng 

một lúc

Admin có thể xóa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã đăng 

trên hệ thống

Admin có thể sửa nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê đã xuất 

bản

Admin có thể thêm mới nội dung tin tức liên quan đến hoạt động thống kê

Thành viên có thể tìm kiếm tra cứu số liệu cần thiết mà mình được phép qua 

các điều kiện tìm kiếm (chỉ tiêu, thời gian, địa bàn...) 

Thành viên có thể in báo cáo thống kê 

Thành viên có thể download tài liệu/văn bản thống kê 

Thành viên có thể đưa ra ý kiến nhận xét 

Thành viên có thể đăng ký các báo cáo thống kê mà mình quan tâm 

Biên tập có thể cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản thống kê

Biên tập có thể xóa tin tức, tài liệu, văn bản thống kê

Biên tập có thể duyệt yêu cầu của thành viên/user yêu cầu

Biên tập có thể xét duyệt nhận xét của user gửi lên

Biên tập có thể sửa các tin tức đã đăng hoặc tài liệu/văn bản đã upload lên 

hệ thống

Biên tập có thể xuất bản tin tức theo quyền được trao 

Hệ thống cho phép kết xuất ra các định dạng thông tin khác nhau

3 Quản trị cấu hình Admin B

Admin có thể quản lý download văn bản/tài liệu

Admin có thể quản lý các chức năng trên yêu cầu số liệu

Admin có thể cấu hình giao diện, các khối tin tức hiển thị 

Admin thay đổi cách thức hiển thị số liệu thống kê 

Admin có thể quản lý phản hồi của User/Thành viên

Admin thay đổi cách tra cứu các báo cáo thống kê 

Admin có thể thay đổi cách thức kết xuất dữ liệu 

Admin cấu hình giải pháp thông qua một bảng điều khiển tích hợp (control 

panel)

4 Quản lý sao lưu Admin Admin có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu B

5 Đồng bộ DL Admin Đồng bộ số liệu thống kê công nghiệp - Thương mại M

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số sản xuất công nghiệp

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng chợ

Đồng bộ số liệu thống kê đầu tư - phát triển - quản lý chợ

Đồng bộ số liệu thống kê số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Đồng bộ số liệu thống kê số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Đồng bộ số liệu thống kê kinh phí khuyến công

Đồng bộ số liệu thống kê kết quả công tác khuyến công

Đồng bộ số liệu thống kê cụm công nghiệp

Đồng bộ số liệu thống kê chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ 

Đồng bộ số liệu thống kê số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu…

BẢNG 2.2: CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG SANG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

2 Cập nhật dữ liệu Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

B

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI
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Admin có thể thay đổi danh mục tin tức

Admin có thể tạo mới danh mục tin tức

Admin có thể liệt kê các danh mục tin tức

Admin có thể xóa danh mục tài liệu/văn bản

Admin có thể thêm mới danh mục tài liệu/văn bản

Admin có thể thay đổi danh mục tài liệu/văn bản

Admin có thể liệt kê danh mục tài liệu/văn bản

7 Quản trị nhóm loại Admin Admin có thể xóa các nhóm loại tài liệu/văn bản B

Admin có thể thêm mới nhóm loại tài liệu/văn bản

Admin có thể thay đổi chỉ tiêu nhóm loại tài liệu/văn bản

Admin có thể liệt kê nhóm loại tài liệu/văn bản

8 Quản trị file Admin Admin có thể xóa các văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê đã đăng tải  B

Admin có thể up load thêm mới các file văn bản/tài liệu chuyên ngành thống 

kê

Admin có thể thay đổi văn bản/tài liệu chuyên ngành thống kê

Admin có thể tổng hợp tình hình quản trị file văn bản/tài liệu

9 Đăng ký thành viên Admin User User có thể đăng ký với Admin để thành Thành viên B

Sau khi đăng ký thành công User phải kích hoạt e-mail thì account mới có 

hiệu lực

10 Phân quyền sử dụng Admin Admin thực hiện phân quyền sử dụng cho các user/thành viên/biên tập B

Admin có thể sửa đổi các quyền của người sử dụng

Admin có thể nhóm các quyền cho các nhóm người sử dụng

Admin có thể hủy bỏ các quyền nếu thấy cần thiết 

11 Quản lý thông tin phản hồi Admin Admin có thể phản hồi lại cho thành viên và user B

Admin có thể nhận thông tin phản hồi từ người truy cập

Admin có thể cho phép hiển thị phản hồi lên giải pháp

Thành viên có thể gửi tin nhắn cho Admin để thay đổi thông tin thành viên 

của mình

Thành viên có thể gửi e-mail cho Quản trị HT để thay đổi thông tin thành 

viên của mình

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua tin nhắn trên hệ thống

Biên tập có thể gửi thông báo đến thành viên qua e-mail

Khi người sử dụng thực hiện thao tác xóa hay chỉnh sửa, hệ thống hiện thông 

báo xác nhận 

12 Quản trị yêu cầu Admin có thể chấp thuận yêu cầu của user/thành viên B

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho user/thành viên

Admin có thể chấp thuận yêu cầu của biên tập

Admin từ chối và phản hồi ngược lại cho biên tập

Admin có thể liệt kê các phản hồi từ user/thành viên

Admin có thể liệt kê chi tiết các phản hồi từ biên tập

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi user/thành viên

Admin có thể thống kê tổng hợp các phản hồi từ biên tập

13 Quản lý thread Admin Admin có thể xóa thread

Admin có thể tạo thread

Admin có thể sửa thread

Biên tập có thể tạo thread

Biên tập có thể sửa thread

Biên tập có thể xóa thread

Thành viên tham gia có thể xóa thread

Thành viên tham gia  có thể sửa thread

Thành viên tham gia có thể tạo thread

14

Quản lý thông tin phiên làm 

việc

Hệ thống có thể tự động phân phát các số liệu đến địa chỉ e-mail của các 

thành viên/user có yêu cầu

M

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của người xem 

Hệ thống có thể lưu vết thông tin truy cập của biên tập

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về các chỉ tiêu được đọc nhiều nhất

Hệ thống có thể đưa ra thống kê tài liệu/văn bản được tải nhiều nhất

Hệ thống có thể đưa ra thống kê thông tin được đọc nhiều nhất

Hệ thống có thể đưa ra thống kê về phản hồi đã được phê duyệt

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các phản hồi bị từ chối

Hệ thống có thể đưa ra thống kê các báo cáo được xem nhiều nhất

15 Đăng nhập HT Admin

User, Biên tập, 

Thành viên

Người sử dụng nhập username duy nhất và pass để đăng nhập HT B

B

User, Biên tập, 

Thành viên

Biên tập, Thành 

viên

User, Biên tập, 

Thành viên

Admin
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Điểm của từng 

lọai tác nhân

Ghi chú

1 Đơn giản Thuộc loại giao diện của chương trình 1 0 0

2 Trung bình Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động 2 1 2

3 Phức tạp Giao diện đồ họa 3 3 9

Cộng 11

BẢNG 3.2. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image46.emf]TT Loại

Trọng số 

UCP chuẩn

Hệ số BMT

Trọng số UCP 

chuẩn

Hệ số BMT

Số trường hợp 

sử dụng

Điểm của từng 

loại trường hợp 

sử dụng

Mô tả

1 B

Đơn giản 5 1 5 1 3 15

Trung bình 10 1 10 1 3 30

Phức tạp 15 1 15 1 7 105

2 M

Đơn giản 5 1.2 5 1.2 0

Trung bình 10 1.2 10 1.2 0

Phức tạp 15 1.2 15 1.2 2 36

3 T

Đơn giản 5 1.5 5 1.5 0

Trung bình 10 1.5 10 1.5 0

Phức tạp 15 1.5 15 1.5 0

Cộng (B+M+T) 15 186

BẢNG 4.2. TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)

Mô tả chức năng nâng cao

Mô tả chức năng mở rộng

Mô tả chức năng cơ bản


[image: image47.emf]TT Các hệ số Trọng số

Giá trị xếp 

hạng

Kết quả Diễn giải

I Hệ số KT-CN (TFW) 50

1 Hệ thống phân tán (Distributed System) 2 5 10 Hệ thống phân tán và nhiều lớp

2

Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu 

đảm bảo thông lượng (response throughput 

performance objectives)

1 5 5

Thời gian đáp ứng yêu cầu của người sử dụng 

nhanh  và đa dạng

3

Hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user 

efficiency online)

1 5 5

Thiết kế hướng tới tăng hiệu quả tổng hợp phân 

tích số liệu cho người sử dụng

4

Độ phức tạp của xử lý bên trong (complex 

internal processing)

1 5 5

Hệ thống tổng hợp thuật toán xử lý quy trình 

nghiệp vụ phức tạp với các số liệu thống kê qua 

các thời kỳ

5

Mã nguồn phải tái sử dụng được (Code must 

be reuseable)

1 3 3

Thiết kế và viết mã tạo điều kiện có thể khai thác 

(nếu cần) 

6 Dễ cài đặt (Easy to install) 0.5 4 2

Người sử được tập huấn có thể tự cài đặt các thành 

phần của hệ thống và có cơ chế cập nhật các bản vá 

lỗi phần mềm 

7 Dễ sử dụng (Easy to use) 0.5 4 2

Người sử dụng có dễ dàng tiếp cận đối với các tính 

năng mà hệ thống cung cấp với các tài liệu hướng 

dẫn sử dụng 

8 Khả năng chuyển đổi (Portable) 1 3 3

Hệ thống thiết kế để có thể chạy trên hệ điều hành 

Windows, và có thể khai thác trên máy tính cá 

nhân hay điện thoại

9 Khả năng dễ thay đổi (Easy to change)

1 3 3

Hệ thống thiết kế có khả năng chỉnh sửa và thay 

đổi trong tương lai 

10 Sử dụng đồng thời (Concurrent)

1 3 3

Hệ thống được thiết kế hỗ trợ nhiều người sử dụng 

tại cùng một thời điểm 

11 Có các tính năng bảo mật đặc biệt

1 3 3

Hệ thống có được thiết kế những tính năng bảo 

mật theo qui định

12

Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các PM 

third party

1 3 3

Giải pháp hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra một số định 

dạng. Hỗ trợ tương tác với các ứng dụng khác

13

Yêu cầu phương tiện đào tạo ĐB cho người 

sử dụng

1 3 3

Việc đào tạo người sử dụng bao gồm (quản trị hệ 

thống và biên tập)

II Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) 1.1

BẢNG 5.2. TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image48.emf]TT Các hệ số tác động môi trường

Mức xếp hạng 

(Từ 0 đến 5)

Trọng số

Giá trị 

xếp hạng

Kết quả

Độ ổn 

định

I Hệ số tác động môi trường và nhóm dự án (EFW) 16 17

Đánh giá cho từng thành viên

1

Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và 

có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm 

tương đương

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1.5 2 3 0.6

2 Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự 

0 = Không có kinh nghiệm

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

3 Có kinh nghiệm về hướng đối tượng 

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

1 2 2 0.1

4 Có khả năng lãnh đạo Nhóm

0 = Không có kinh nghiệm 

3 = Trung bình

5 = Trình độ chuyên gia

0.5 3 1.5 0.1

5 Tính chất năng động

0 = Không năng động

3 = Trung bình

5 = Cao

1 3 3 0.6

Đánh giá chung cho Dự án

6 Độ ổn định của các yêu cầu

0 = Rất bất định

5 = Không hay thay đổi

2 3 6 1.0

7 Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian

0 = Không có NV Part-time

3 = Có nhân viên làm Part-time

5 = Tất cả đều làm Part-time

-1 0 0 0.0

8 Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó

0 = Ngôn ngữ lập trình dễ

3 = Trung bình

5 = Khó

-1 0 0 0.0

II Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1.4 + (-0.03 x EFW) 0.89

III Độ ổn định kinh nghiệm (ES) ES  2.5

IV Nội suy thời gian lao động (P) P= người/giờ/UCP 32

BẢNG 6.2. BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÓM LÀM VIỆC, HỆ SỐ PHỨC TẠP VỀ MÔI TRƯỜNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image49.emf]STT Hạng mục NV1 NV2 Ghi chú

1 Hệ số 3.3 2.67NĐ 204/2004/NĐ-CP

2 Lương tối thiểu (LTT) 1,150,000 1,150,000NĐ 103/2014/NĐ-CP

3 Lương cơ bản DN (LCBDN) 3,795,000 3,070,500

4 Bảo hiểm xã hội

17% * LCBDN 645,150 521,985

5 Bảo hiểm y tế

3% * LCBDN 113,850 92,115

6 Bảo hiểm thất nghiệp

1% * LCBDN 37,950 30,705

7 Tổng lương/tháng          4,591,950         3,715,305 

8 Đơn giá nhân công/ngày 208,725 168,878

9 Đơn giá giờ công          26,090.63         21,109.69 

10 Mức lương lao động bình quân

BẢNG 7.2. LƯƠNG NHÂN CÔNG

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Cách tính

QĐ 1111/QĐ-BHXH

ngày 25/10/2011

                                                                                       23,600.16 


[image: image50.emf]TT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú

I Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)

1 Điểm Actor (TAW) 11

2 Điểm Use-case (TBF) 186

3 Tính điểm UUCP

UUCP = TAW +TBF

197

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)

TCF = 0,6 + (0,01 x TFW)

1.1

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF)

EF = 1,4 + (-0,03 x EFW)

0.89

6 Tính điểm AUCP

AUCP = UUCP x TCF x EF

192.86

II Nội suy thời gian lao động (P)

P : người/giờ/AUCP

32

III Giá trị nỗ lực thực tế (E)

E = 10/6 x AUCP

321.44

IV Mức lương lao động bình quân (H)

H: người/giờ 

40,681                            

V Giá trị phần mềm nội bộ (G)

G = 1,4 x E x P x H

585,827,791

BẢNG 8.2.  BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN


[image: image51.emf]                                                  

STT Khoản mục chi phí Cách tính  Giá trị   Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H                                    585,827,791   G 

2 Chi phí chung G x 65%                                    380,788,064   C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6%                                      57,996,951   TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL                                 1,024,612,807   GPM 

TỔNG CỘNG G

PM

                                1,024,612,807 

BẢNG 9.2. BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN

Đơn vị tính: Đồng


[image: image52.emf]STT Tên tác nhân Ý nghĩa Ghi chú

1 Admin

Phânquyềnchocácthànhviên,biêntập.Khaibáodanhmụctintức,danhmụcvănbảnphápqui.

Sao lưu dữ liệu. Quản trị hệ thống,…

2 Biên tập Cập nhật tin tức, tài liệu, văn bản pháp qui

3 Thành viên

Đọc tin tức về chuyên ngành thống kê, tải tài liệu văn bản thống kê. Tra cứu các số liệu thống kê 

trong quyền hạn được Admin cho phép. Được quyền gửi các yêu cầu về số liệu thống kê bổ sung.

4 User 

Ngườidùngcuốikhaithácsốliệuvàthôngtin.Đượcquyềnphảnhồiýkiếnvềtinbàivàsốliệu

thống kê. Tra cứu số liệu thống kê cơ bản.

BẢNG 10.2. DANH SÁCH TÁC NHÂN

Dự án : XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

 PHẦN MỀM ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC THÔNG TIN



PHỤ LỤC 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC KÈM THEO
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ĐƠN VỊ QUẢN LÝ





Số liệu từ


các cấp cơ sở





Chỉ tiêu thống kê chuyên ngành





+ Bộ Công Thương


+ UBND tỉnh


+ Cơ quan khác ..





ĐƠN VỊ KHAI THÁC





+ Nhà đầu tư


+ Doanh nghiệp


+ Đối tương dùng tin …





Số liệu từ


ngành thống kê





Chỉ tiêu thống kê tổng hợp 
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